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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ............................................... 56 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải ................................................................................................................ 82 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở:  

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Việt Na Uy 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất 418, tờ bản đồ số 15, tổ 2, Khu phố Khánh Long, 

phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện: Ông Trương Phi Hùng  Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0974 073 868    

- Email: vinauy12@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702069784 do Sở Kế Hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 07 năm 2012, đăng ký thay đổi 

lần thứ 7 ngày 06 tháng 02 năm 2023.  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón số 0712/GCN-BVTV-PB do 

Cục bảo vệ thực vật cấp lần đầu ngày 11 tháng 10 năm 2016, cấp lại lần thứ nhất ngày 

16 tháng 09 năm 2022. 

1.2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất phân vô cơ hỗn hợp rễ các loại 

- Địa điểm cơ sở:  

Công ty TNHH Việt Na Uy tọa lạc tại tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân 

Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích 2.814,6 m2. Khu 

đất của nhà máy có các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp: Đường nhựa bề rộng 12m. Bên kia đường nhựa là các hộ dân 

(khoảng cách hàng rào công ty đến hộ dân gần nhất là 15m); 

- Phía Nam giáp: Mương thoát nước của khu vực dọc theo giao thông nông thôn 

(đường nhựa rộng 4,5m), sau đường giao thông nông thôn là đất ruộng (không có hộ 

dân sinh sống). 

- Phía Đông giáp: Nhà xưởng cho thuê của Công ty Trần Lê Nam (sản xuất 

nhựa). 

- Phía Tây giáp: là dãy nhà trọ của ông Nguyễn Khái Luân. 

Tọa độ các điểm mốc khu đất nhà máy được trình bày như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các vị trí của nhà máy 

Điểm mốc X (m) Y (m) 

Vị trí A 608881.063 1206263.753 

Vị trí B 608895.823 1215118.160 

Vị trí C 608898.576 1215046.153 

Vị trí D 608848.672 1215065.238 
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Điểm mốc X (m) Y (m) 

Vị trí E 608848.725 1215082.274 

 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí của Công ty TNHH Việt Na Uy 
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Hình 1. 2. Bản đồ đường dẫn đến công ty TNHH Việt Na Uy 

  

Các hộ dân tiếp giáp nhà máy về phía Bắc  Dãy nhà trọ của ông Nguyễn Khái Luân 

  

Nhà xưởng cho thuê của  

Công ty Trần Lê Nam 

Mương thoát nước của khu vực 

Hình 1. 3. Một số hình ảnh các đối tượng tiếp giáp Nhà máy 
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1184/QĐ-STNMT ngày 08/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất 

phân bón vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại, công suất 8.730 tấn sản phẩm/năm” tại tổ 2, 

khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, Tp.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

+ Văn bản số 212/CSPC&CC-S5 của Phòng cảnh sát PCCC & về việc xác nhận 

nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 08/07/2016. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 856/TD-PCCC-P2 ngày 

09/12/2015. 

+ Văn bản số 411/NT-PC07-CTPC của Phòng cảnh sát PCCC & CNCH về việc 

xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy ngày 28/08/2023. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 268/TD-PCCC-P2 ngày 

25/05/2023. 

- Quy mô cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):  

Dự án có quy mô công suất sản xuất 8.700 tấn sản phẩm/năm với tổng vốn đầu tư 

là 11.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ đồng). Dự án nhóm C căn cứ khoản 2, 

điều 8, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 thông qua ngày 13/06/2019. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Công ty được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty đã được phê 

duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết công suất sản xuất phân bón vô cơ hỗn hợp bón 

rễ các loại là 8.730 tấn sản phẩm/năm (trong đó 8.700 tấn/năm sản phẩm dạng hạt và 30 

tấn/năm sản phẩm dạng lỏng) tại Quyết định số 1184/QĐ-STNMT ngày 08/12/2015 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động do 

nhu cầu thị trường của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng lỏng thấp nên Công ty 

đã ngưng sản xuất của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng lỏng từ năm 2020. 

Công suất sản xuất của công ty hiện nay cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2. Sảm phẩm và công xuất sản xuất của Nhà máy 

Stt Tên sản phẩm 

Công suất (tấn/năm) 

Theo Đề 

án BVMT 

Năm 

2022 

Sản xuất 

tối đa 

1 
Sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp bón rễ 

dạng hạt 
8.700 1.554,5 8.700 

2 
Sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp bón rễ 

dạng lỏng 
30 - - 

Tổng cộng 8.730 1.554,5 8.700 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở: 

Quá trình sản xuất thuốc phân vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại đơn thuần chỉ là quá 

trình phối trộn các nguyên phụ liệu, không xảy ra các phản ứng hóa học. Quá trình sản 

xuất của công ty hoạt động theo từng mẻ trong hệ thống thiết bị liên hoàn tự động. 

Phụ gia màu và vi lượng sẽ được cho vào máy trộn để trộn với nhau trước khi 

cho vào dây chuyền sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng hạt 

Thuyết minh quy trình:  

Nguyên liệu gồm Urea, SA, MAP, KCl, MgO, vi lượng và phụ gia màu. Nguyên 

liệu sẽ được công nhân thao tác cho lên băng tải chuyển lên phễu nạp liệu (6 phễu ứng 

với mỗi loại nguyên liệu, phễu nạp liệu được thiết kế trên cao với chiều cao khoảng 

3m so với mặt sàn nhà xưởng, các phễu được gắn với bộ điều khiển quy định thời gian 

để chảy hết lượng nguyên liệu cần cho mỗi loại sản phẩm tương ứng). Sau đó, công 

nhân sẽ thao tác bằng tay cho 6 loại nguyên liệu vào 6 phễu nạp liệu tương ứng, tại 

đây hỗn hợp nguyên sẽ được chảy xuống băng tải và được chuyển vào chảo trộn liệu. 

Tại chảo trộn liệu hỗn hợp bột sẽ được phun một lượng nước nhất định khoảng (5 

lít/tấn sản phẩm) và được trộn đều để tạo độ kết dính. Sau đó, hỗn hợp nguyên liệu 

Bao 

bì 

Nguyên liệu và phụ gia 

Ồn, NH3 

Ồn, NH3 

 

Ồn, bụi, NH3, CTR 

Ồn, NH3 

Nạp liệu 

Chảo trộn liệu  

Chảo chia liệu 

Máy ép  

H
ạt

 k
h
ô
n
g
 đ

ạt
 

Sàng phân loại 

Nước 

Máy tạo hạt 

Máy đánh tơi 

Đóng gói 

Ồn, NH3 

 

Chuyển vào kho 

Ồn, NH3 

 

Ồn 
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được chuyển qua chảo chia liệu bằng gàu tải, tại đây hỗn hợp nguyên liệu sẽ được trộn 

lần 2 để tạo sự đồng nhất và sau đó được cánh gạt chia về 2 máy ép. Tiếp theo, hỗn 

hợp nguyên liệu nhờ lực cơ học hỗn hợp nguyên liệu được ép thành bánh, tiếp theo các 

bánh theo băng tải được qua máy tạo hạt để cắt thành hạt nhỏ khoảng 2 - 3 mm và qua 

máy đánh tơi để tách các hạt khỏi nhau.  

Tiếp theo các hạt rót xuống sàng phân loại, tại đây những hạt có kích cỡ không 

đạt sẽ được tách ra theo băng tải đưa trở lại chảo trộn liệu để tái sử dụng làm nguyên 

liệu sản xuất tiếp. Những hạt đạt chất lượng sẽ theo băng tải chảy vào vào một phễu 

chứa và các hạt từ phễu chữa sẽ chảy xuống (phía dưới phễu có đặt bao bì và cân điện 

tử) sau khi đủ khối lượng bao (25kg, 50kg) sẽ được đóng gói. Sau đó, sản phẩm được 

chuyển vào kho chờ xuất.  

Trong quá trình sản xuất phát sinh bụi, NH3, tiếng ồn, CTR và biện pháp để xử lý 

giảm thiểu như sau: 

Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu (thao tác bằng tay mở bao nguyên liệu cho 

vào phễu nạp liệu → Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên, thường xuyên vệ 

sinh sàn. 

NH3  phát sinh từ quá trình nạp liệu, trong quá trình trộn liệu, máy ép, máy tạo 

hạt, máy đánh tơi, sàng phân loại → Dây chuyền tự động, thông thoáng nhà xưởng, 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên, thường xuyên vệ sinh sàn. 

CTR → Công nhân sẽ thu gom về khu vực chứa chất thải thông thường → Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Tiếng ồn phát sinh do quá trình vận hành của máy móc xuyên suốt → Trang bị 

bảo hộ lao động cho công nhân viên, bố trí thời gian làm việc thích hợp,… 

  
Máy trộn phụ gia 
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Các nguyên liệu sản xuất Băng tải vận chuyển nguyên liệu 

  

Phễu nạp liệu Chảo trộn liệu 

  

Gàu tải chuyển nguyên liệu từ chảo trộn 

liệu qua chảo chia liệu 

Máy ép 
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Máy tạo hạt Máy đánh tơi 

  

Sàng phân loại Máy đóng gói 

Hình 1. 5. Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất của công ty 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Hiện nay, công ty đang sản xuất sản phẩm là phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng 

hạt. 
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Hình 1. 6. Một số hình ảnh trong quá trình sản xuất của công ty 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở. 

1.4.1. Nguyên liệu và vật liệu 

Công ty đã được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết công suất sản xuất 

phân bón vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại là 8.730 tấn sản phẩm/năm (trong đó 8.700 

tấn/năm sản phẩm dạng hạt và 30 tấn/năm sản phẩm dạng lỏng) tại Quyết định số 

1184/QĐ-STNMT ngày 08/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động do nhu cầu thị trường của sản phẩm phân 

vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng lỏng thấp nên Công ty đã ngưng sản xuất của sản phẩm phân 

vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng lỏng từ năm 2020. 
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Nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng hạt như sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất, vật liệu sử dụng trong sản xuất 

Stt 
Tên nguyên 

vật liệu 

Dạng 

tồn 

tại 

Đơn 

vị 

Số lượng 

(tấn/năm) 
Nguồn  

cung cấp 

Công 

đoạn sử 

dụng Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

I Nguyên liệu 1.561 8.736,38 - - 

1 Urea 46%N Rắn Tấn 375,56 2.101,9 
Trung Quốc, 

Việt Nam 

Nguyên 

liệu sản 

xuất 

2 
SA chứa 

21%N, 24%S 
Rắn Tấn 483,01 2.703,25 Trung Quốc 

3 
MAP (10%N, 

50% P2O5) 
Rắn Tấn 311,30 1.742,22 

Trung Quốc, 

Việt Nam 

4 
KCl 61% 

K2O 
Rắn Tấn 356,48 1.995,12 

Lào, Canada, 

Uzbekistan 

5 MgO Rắn Tấn 21,09 118,02 Trung Quốc 

6 Vi lượng Rắn Tấn 12,65 70,81 
Trung Quốc, 

Nga, Ấn Độ 

7 Phụ gia màu Rắn Tấn 0,9 5,06 Trung Quốc 

II Vật liệu Tấn 6,5 36,38 - - 

1 Bao bì 25kg Rắn Tấn 1,8 10,08 Việt Nam 
Công đoạn 

đóng gói 
2 Bao bì 50kg Rắn Tấn 4,7 26,3 Việt Nam 

Tổng cộng - Tấn 1.567,5 8.772,76 - - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

❖ Thành phần hóa học, đặc tính của nguyên liệu sử dụng 

Bảng 1. 4. Thành phần hóa học, đặc tính của nguyên liệu sử dụng 

Stt Tên hóa chất Đặc tính lý tính và hóa tính 

1 Urea - Công thức:  CH₄N₂O 

- Thành phần: chứa 46% N 

- Trạng thái vật lý: rắn. 
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Stt Tên hóa chất Đặc tính lý tính và hóa tính 

- Mùi đặc trưng: không mùi. 

- Màu sắc: trắng 

- Tỷ trọng: 1,33g/cm³ 

- Khối lượng phân tử: 60,06 g/mol 

- Nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 133°C. 

- Độ hòa tan trong nước 108g/100ml (20°C). 

2 SA (Amoni sulfate) - Công thức: (NH4)2SO4 

- Thành phần: chứa 21%N và 24%S. 

- Trạng thái vật lý: rắn. 

- Màu sắc: trắng 

- Tỷ trọng: 1,77 g/cm³ 

- Khối lượng phân tử: 132,14 g/mol 

- Nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 140°C. 

- Độ hòa tan trong nước 71g/100ml (20°C). 

3 MAP (Mono Amoni 

Phosphate) 

- Công thức: NH4H2PO4 

- Thành phần: chứa 10%N và 50%P2O5. 

- Trạng thái vật lý: rắn. 

- Màu sắc: trắng 

- Tỷ trọng: 1,8 g/cm³ 

- Khối lượng phân tử: 115,03 g/mol 

- Nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 190°C. 

- Độ hòa tan trong nước 328g/100ml (20°C). 

4 KCl - Thành phần: chứa K2O> 61% 

- Trạng thái vật lý: rắn. 

- Màu sắc: trắng 

- Mùi đặc trưng: không mùi. 

- Tỷ trọng: 1,99g/cm³ 

- Khối lượng phân tử: 74,55 g/mol 

- Nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 776°C. 

- Độ hòa tan trong nước 34g/100ml (20°C). 

5 MgO - Trạng thái vật lý: rắn. 

- Màu sắc: trắng 

- Mùi đặc trưng: không mùi. 

- Tỷ trọng: 3,58g/cm3 

- Khối lượng phân tử: 40,3044 g/mol 

https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBh8kut-UbBmwuWyLl_AQv9WUNuq3Q:1689041117664&q=ure+kh%E1%BB%91i+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%A2n+t%E1%BB%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC-uNNTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscqVFqUqZGc83D0xUyHn2IaHuxfnpSsUZBxelKdQ8nD3WgCmPwR8WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG39C-yIWAAxVRmVYBHWbSBbkQ6BMoAHoECFUQAg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBh8kut-UbBmwuWyLl_AQv9WUNuq3Q:1689041117664&q=ure+kh%E1%BB%91i+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%A2n+t%E1%BB%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC-uNNTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscqVFqUqZGc83D0xUyHn2IaHuxfnpSsUZBxelKdQ8nD3WgCmPwR8WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG39C-yIWAAxVRmVYBHWbSBbkQ6BMoAHoECFUQAg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBh8kut-UbBmwuWyLl_AQv9WUNuq3Q:1689041117664&q=ure+kh%E1%BB%91i+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%A2n+t%E1%BB%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC-uNNTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscqVFqUqZGc83D0xUyHn2IaHuxfnpSsUZBxelKdQ8nD3WgCmPwR8WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG39C-yIWAAxVRmVYBHWbSBbkQ6BMoAHoECFUQAg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBh8kut-UbBmwuWyLl_AQv9WUNuq3Q:1689041117664&q=ure+kh%E1%BB%91i+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%A2n+t%E1%BB%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC-uNNTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscqVFqUqZGc83D0xUyHn2IaHuxfnpSsUZBxelKdQ8nD3WgCmPwR8WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG39C-yIWAAxVRmVYBHWbSBbkQ6BMoAHoECFUQAg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBh8kut-UbBmwuWyLl_AQv9WUNuq3Q:1689041117664&q=ure+kh%E1%BB%91i+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+ph%C3%A2n+t%E1%BB%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC-uNNTSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscqVFqUqZGc83D0xUyHn2IaHuxfnpSsUZBxelKdQ8nD3WgCmPwR8WQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG39C-yIWAAxVRmVYBHWbSBbkQ6BMoAHoECFUQAg
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Stt Tên hóa chất Đặc tính lý tính và hóa tính 

- Nhiệt độ nóng chảy Tm ≈ 2.852°C. 

- Độ hòa tan trong nước 0,0086g/100ml (30°C). 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cấp điện cho Công ty là nguồn điện từ hệ thống lưới điện của điện lực 

Tân Uyên. 

- Mục đích sử dụng: Sử dụng để chiếu sáng và vận hành máy móc, thiết bị để sản xuất. 

- Nhu cầu sử dụng điện: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy 

Stt Nội dung 
Nhu cầu 

(KW/năm) 
Ghi chú 

1 Nhu cầu sử dụng điện năm 2022 46.480 
Theo thống kê thực tế 

năm 2022 

2 
Nhu cầu sử dụng điện khi đạt công 

suất tối đa 
260.132 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước:  

Nước sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và PCCC trong nhà máy 

được lấy từ hệ thống cấp nước của chi nhánh cấp nước Dĩ An. Nhà máy sử dụng 100% 

nước thủy cục, không sử dụng nước dưới đất. 

Nước sử dụng cho PCCC được lưu chứa trong bể chứa nước đặt ngầm có thể tích 

262 m3.  

- Nhu cầu sử dụng nước:  

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy 

Stt 
Đối tượng sử 

dụng nước 

Nhu cầu  

sử dụng nước 

(m3/ngày) 

Lưu lượng  

nước xả thải 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

1 Nước sinh hoạt 0,315 1 0,315 0,405 - 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Na Uy Trang 19 

Stt 
Đối tượng sử 

dụng nước 

Nhu cầu  

sử dụng nước 

(m3/ngày) 

Lưu lượng  

nước xả thải 

(m3/ngày) 
Ghi chú 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

2 Nước sản xuất 0,026 0,145 0 0 - 

2.1 

Sản phẩm phân 

vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng hạt 

0,026 0,145 0 0 - 

2.2 

Sản phẩm phân 

vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng lỏng 

0 0 0 0 
Đã ngưng 

sản xuất 

3 
Nước cấp cho 

tưới cây 
0,21 0,21 0 0 - 

4 
Nước cấp cho rửa 

sân, đường nội bộ 
0,18 0,18 0 0 - 

Tổng cộng 0,731 1,535 0,315 0,405 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

❖ Nước cấp cho sinh hoạt 

Bảng 1. 7. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên 

Đối tượng dùng nước 

Định mức  

nước cấp  

(*) 

Nhu cầu lao động 

(người) 

Nhu cầu  

nước sử dụng 

(m3/ngày) 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

Năm 

2022 

Công 

suất tối 

đa 8.700 

Công nhân viên của 

Nhà máy 

45 

lít/người/ngày 
7 9 0,315 0,405 

Ghi chú: (*) Tiêu chuẩn nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt trong cơ sở sản xuất 

công nghiệp (Phân xưởng tỏa nhiệt trên 20 Kcalo/m3.giờ) tại Bảng 3.4, TCVNXD 

33:2006 cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Na Uy Trang 20 

❖ Nước cấp cho sản xuất: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sản xuất 

Công đoạn 

Định mức  

nước cấp  

(*) 

Nhu cầu  

nước sử dụng (m3/ngày) 
Ghi chú 

Năm 2022 
Công suất 

tối đa 8.700 

Tạo độ kết dính cho 

sản phẩm tại công 

đoạn chảo trộn liệu của 

quy trình sản xuất sản 

phẩm phân vô cơ hỗn 

hợp bón rễ dạng hạt 

5  

lít/tấn sản phẩm 
0,026 0,145 

Không phát 

sinh nước 

thải 

Ghi chú: (*) Theo số liệu thực tế sản xuất của Công ty 

❖ Nước cấp cho tưới cây 

Theo Bảng 3.3, TCVNXD 33:2006 cấp nước - Mạng lưới đường ống và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước tưới cây là 3 lít/m2/lần tưới, Công ty tưới 

nước cây 01 ngày/lần. 

Lượng nước cấp phục vụ cho mục đích tưới cây là: 

(70 x 3): 1000 = 0,21 m3/lần tưới/ngày 

❖ Nước cấp cho rửa sân, đường nội bộ 

Theo Bảng 3.3, TCVNXD 33:2006 cấp nước - Mạng lưới đường ống và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước rửa đường, sân bãi là 0,5 lít/m2/lần, Công ty 

rửa đường 01 ngày/lần. 

Lượng nước cấp phục vụ cho mục đích rửa đường, sân bãi là: 

(369,2 x 0,5): 1000 = 0,18 m3/lần tưới/ngày. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động của dự án nhu cầu sử dụng nước cho hoạt 

động phòng cháy chữa cháy như sau: 

Theo TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu 

cầu thiết kế thì lưu lượng cấp nước chữa cháy là 15 lít/s cho 1 đám cháy cố định trong 

3 giờ, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy, lượng nước cần dự 

trữ để chữa cháy trong 3h là: Q=15 x 3,6 x 3 = 162 m3.  

c. Nhu cầu lao động 

Bảng 1. 9. Nhu cầu lao động làm việc tại nhà máy 

Stt Nội dung 
Nhu cầu lao động  

(người) 

1 Nhu cầu lao động làm năm 2022 7 
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Stt Nội dung 
Nhu cầu lao động  

(người) 

2 Nhu cầu lao động khi đạt công suất tối đa 9 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Thời gian làm việc 8h/ngày, sáng: từ 7h30 – 11h30, chiều 12h30 – 16h30, nghỉ 

trưa 1h.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Máy móc, thiết bị sử dụng tại nhà máy 

Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà máy hiện nay đều đang vận hành 

tốt. Chi tiết như sau: 

Bảng 1. 10. Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của Nhà máy 

Stt Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Theo 

ĐABVMT 

phê duyệt  

Hiện hữu 

I Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng hạt 

1 Máy trộn Cái 02 02 95% Việt Nam 

2 Phễu nạp liệu Cái 06 06 95% Việt Nam 

3 Máy ép  Cái 02 02 95% Trung Quốc 

4 Máy tạo hạt Cái 02 02 95% Việt Nam 

5 Máy đánh tơi Cái  02 02 95% Trung Quốc 

6 Sàng phân loại Cái 02 02 95% Việt Nam 

7 Phễu chứa Cái 01 01 95% Việt Nam 

8 Máy đóng gói Cái 01 01 95% Việt Nam 

9 Chảo trộn liệu Cái 01 01 95% Việt Nam 

10 Chảo chia liệu Cái 01 01 95% Việt Nam 

11 Băng tải, vít tải, gàu tải 
Hệ 

thống 
01 01 95% Việt Nam 

12 Buồng điều khiển Buồng 01 01 95% Việt Nam 
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Stt Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

Tình 

trạng 
Xuất xứ Theo 

ĐABVMT 

phê duyệt  

Hiện hữu 

II Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón rễ dạng lỏng 

1 Cân định lượng Cái 01 0 95% Việt Nam 

2 Thiết bị phối trộn Cái  04 0 95% Việt Nam 

3 
Thùng chứa nước vệ 

sinh thiết bị 
Cái  03 0 95% Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

1.5.1. Hạng mục đầu tư xây dựng chính 

Công ty TNHH Việt Na Uy đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng với tổng diện tích đất của 

Công ty là 2.814,6m2. Các hạng mục công trình xây dựng được chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 1. 11. Công trình xây dựng của Nhà máy 

Stt 

 

Hạng mục 

 

Số 

lượng 

 

Năm 

xây 

dựng 

 

Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Theo 

ĐABVMT 

phê duyệt  

Hiện 

hữu 

I Các hạng mục công trình chính 2.022,2 2.298,1 81,6 

1 Văn phòng 01 2014 72 72,3 2,6 

2 Nhà xưởng sản xuất 01 2014 780 780 27,7 

3 Kho chứa nguyên liệu 01 2014 400 400 14,2 

5 Nhà chứa bao bì 01 2015 72 72 2,6 

6 Kho chứa thành phẩm 01 2015 425 557,4 19,8 

7 Khu vực lấy hàng 01 2015 240 240 8,5 

8 Kho chứa dụng cụ cơ khí 01 2014 0 110 4,1 

9 Nhà vệ sinh 01 2014 9 6 0,2 

10 Nhà bảo vệ 01 2014 12 12 0,4 
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Stt 

 

Hạng mục 

 

Số 

lượng 

 

Năm 

xây 

dựng 

 

Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 

 

Theo 

ĐABVMT 

phê duyệt  

Hiện 

hữu 

11 Nhà để xe 01 2014 12,2 12,2 0,4 

12 Căn tin 01 2014 0 30,2 1,1 

II Các hạng mục bảo vệ môi trường 847 516,5 18,4 

1 Khu vực chứa CTRCNTT 01 2014 10 16 0,4 

2 Khu vực chứa CTNH 01 2014 2 2 0,1 

3 Hồ chứa PCCC 01 2015 60 77,5 2,8 

4 Hệ thống XLNT 01 2023 0 20 0,7 

5 Sân, đường nội bộ - 2014 200 337 12 

6 Cây xanh - 2015 575 70 2,5 

 Tổng cộng - - 2.869,2 2.814,6 100 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Ghi chú: Công ty đã ngưng sản xuất của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp bón rễ 

dạng lỏng từ năm 2020. 

  

Văn phòng Kho chứa nguyên liệu 
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Khu vực bao bì Khu vực sản xuất 

  

Khu vực chứa thành phẩm Nhà kho cơ khí 

  

Khu vực lấy hàng Nhà vệ sinh 
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Nhà bảo vệ Căn tin 

Hình 1. 7. Một số hình ảnh của Nhà máy 

1.5.2. Hạng mục bảo vệ môi trường 

a. Hạ tầng thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trong khuôn viên Công ty được xây 

dựng tách riêng thành hai hệ thống riêng biệt. 

- Hệ thống thoát nước mưa. 

Công ty đã bố trí hệ thống thu gom nước mưa trên mái các nhà xưởng uPVC 

đường kính D90-D140mm để thu gom toàn bộ lượng nước mưa phát sinh. Sau đó, 

nước mưa được đấu nối vào mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy) rồi 

chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 

b. Hạ tầng thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh → Hệ thống uPVC, D140mm → 

Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

- Nước thải rửa chân tay → Hệ thống uPVC, D140mm → Bể tự hoại 03 ngăn (thể 

tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn → Hệ thống uPVC, D140mm → Bể tự hoại 03 

ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 

chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m) → Hệ thống cống ngầm BTCT đường 

kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống cống (dài 

x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm 

(xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2)) → Mương thoát nước 

của khu vực (phía sau nhà máy) rồi chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông 

Đồng Nai. 

c. Công trình xử lý nước thải 

Trong quá trình hoạt động do nhu cầu thị trường của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng lỏng thấp nên Công ty đã ngưng sản xuất của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp 
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bón rễ dạng lỏng từ năm 2020. Vì vậy, số lượng công nhân viên hoạt động tại Nhà máy 

hiện nay chỉ có 07 người với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,315 m3/ngày và 

dự kiến khi công ty hoạt động sản xuất công suất tối đa chỉ khoảng 09 người với lưu 

lượng nước thải phát sinh khoảng 0,405 m3/ngày.  

Hiện nay, công ty đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

2m3/ngày.đêm để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy. Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2) trước khi thải vào 

mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy). 

d. Khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với 

diện tích 18m2 (dài x rộng = 4,5m x 4m) tại khu vực cuối nhà xưởng gần khu vực đóng 

gói. Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây dựng có mái che, 

nền xi măng chống thấm, vách bằng tole. 

e.  Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại 

Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 2,07 m2 (dài x 

rộng = 2,3m x 0,9 m) tại khu vực cuối nhà xưởng gần khu vực kho cơ khí và khu vực 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng 

có mái che, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole, có rãnh và hố thu chất thải lỏng 

chảy tràn, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định, bố trí thiết bị PCCC. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Khu đất của nhà máy có vị trí tại tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước 

Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 2.814,6m2 thuộc thửa 

đất số 418, tờ bản đồ số 15. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCNQSDĐ) số CD 399847 cập nhật ngày 19/04/2016 và theo GCNQSDĐ mục đích 

sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến ngày 31/12/2030.  

Công ty TNHH Việt Na Uy được thành lập theo mã số doanh nghiệp 3702069784 

do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 10/07/2012, 

đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/02/2023. Đồng thời, công ty được Cục bảo vệ thực 

vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón số 0712/GCN-BVTV-PB cấp 

lần đầu ngày 11/10/2016, cấp lại lần thứ nhất ngày 16/09/2022. 

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại, 

công suất 8.730 tấn sản phẩm/năm” tại Quyết định số 1184/QĐ-STNMT ngày 

08/12/2015. 

Như vậy, vị trí đầu tư nhà máy sản xuất tole, thép các loại của Công ty TNHH 

Việt Na Uy là hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 thành phố Tân Uyên.  

➔ Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động khi 

các quy hoạch được thay đổi. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 

chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m) → Hệ thống cống ngầm BTCT đường 

kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống cống (dài 

x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm 

(xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2)) → Mương thoát nước 

của khu vực (phía sau nhà máy) rồi chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông 

Đồng Nai. 

❖ Mương thoát nước khu vực 

Mương thoát nước của khu vực có chiều rộng khoảng 1,5m, sâu khoảng 1,5m với 

chức năng tiêu thoát nước mưa và nước thải cho khu vực. 
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Hình 2. 1. Mương thoát nước của khu vực 

❖ Suối Bưng Cù 

Theo báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2021 trên địa bàn thành phố Tân Uyên”. 

Suối Bưng Cù có tổng chiều dài 3.100m, độ dốc trung bình I= 0,4÷0,5%. Suối 

bắt nguồn từ ĐT.747B cách ngã tư chùa Thầy Thỏ khoảng 200m về phía Bắc thuộc 

khu vực phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, chảy qua đường ĐT.743, ĐT.747B 

rồi chảy ra suối Cái tại K3+821, chiều dài gia cố 2.908m và điểm cuối suối đổ vào 

rạch Bà Kiên rồi dẫn ra sông Đồng Nai, dòng chảy của suối theo hướng từ Tây sang 

Đông. 

Suối Bưng Cù có 01 tuyến chính và 01 nhánh phụ lưu, tuyến nhánh phụ lưu của 

suối tạo thành ranh giới phường Thái Hòa và phường Tân Phước Khánh, thành phố 

Tân Uyên và phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, với chiều dài gần 1.200m, độ 

dốc trung bình i=1,62%. 

Hiện nay, suối Bưng Cù tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp 

từ các cơ sở kinh doanh nằm ngoài KCN/CCN và khu dân cư sinh sống trên địa bàn 

phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An và phường Thái Hòa, phường Khánh Bình, 

thành phố Tân Uyên. 

 

Hình 2. 2. Suối Bưng Cù 
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❖ Suối Cái 

Theo báo cáo Đề án “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức 

chịu tải và dự báo chất lượng nước các kênh, rạch, sông, suối trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương”. 

Lưu vực suối Cái có diện tích khoảng 22.503 ha, chủ yếu nằm trong thành phố 

Tân Uyên và một phần thuộc huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Bến Cát, thành phố Thuận 

An và thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.  

Dòng chính suối Cái dài khoảng 30.445m bắt nguồn từ khe suối sau đường ĐT 

(xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên) chảy qua các xã Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên), 

phường Vĩnh Tân, phường Phú Chánh, phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Tân Hiệp, 

phường Khánh Bình, phường Tân Phước Khánh, phường Thái Hòa, phường Thạnh 

Phước thuộc thành phố Tân Uyên và phường Chánh Phú Hòa, phường Hòa Lợi (thành 

phố Thủ Dầu Một) sau đó đổ vào sông Đồng Nai theo hướng qua cầu Tổng Bảng và 

cầu Bà Kiên (phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên). 

Suối Cái là một tuyến suối lớn, bề rộng suối khoảng 6m, sâu khoảng 1m. Suối có 

rất nhiều suối nhánh, trong đó có những nhánh suối chính sau: suối Chòi Ớt, suối Bà 

Phó, suối Ông Đông, suối Dũng Gia, suối Long Đá, suối Chợ, suối Hố Đá, mương Bà 

Tô, Suối Nước. Suối bắt nguồn từ xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, là ranh giới tự 

nhiên của 2 phường Vĩnh Tân và Phú Chánh, chảy tiếp qua phường Tân Hiệp, qua 

phường Khánh Bình đến phường Thạnh Phước thì tách thành 2 nhánh rạch Tổng Bản 

và rạch Bà Kiên, cả 2 rạch đổ ra sông Đồng Nai. 

 

Hình 2. 3. Suối Cái 

Các suối Rạch khu vực thượng nguồn đến cầu Thợ Ụt: 

- Suối Tre: Hiện tại lưu vực suối Tre nằm trong KCN Visip 2 và được san lấp chỉ 

còn đoạn cuối dài khoảng 80m đổ ra suối Cái. 

- Suối Cái: từ đầu tuyến đến cầu Thợ Ụt: Chiều dài 14.574m, xuất phát từ vùng 

cao giáp đường ĐT đến cầu Thợ Ụt. 
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- Suối Bần Kho Gạo (suối Trại Cưa) Tuyến suối xuất phát từ vùng cao giáp 

đường ĐT 747 chảy xuống gặp đường ĐT 742 tại cầu Trại Cưa K4+200 sau đó đổ ra 

suối Cái. 

- Suối Bến Mít: Tuyết xuất phát từ kênh Tạo Lực Hòa Lợi nhánh 5 (của Khu liên 

hợp công nghiệp – Dịch vụ - đô thị Bình Dương) đi theo tuyến suối hiện hữu xuống hạ 

du rồi đổ vào suối Cái. 

- Suối Bà Tánh: Tuyến xuất phát từ Kênh Tạo Lực Hòa Lợi nhánh 6 (của Khu 

liên hợp công nghiệp – Dịch vụ - đô thị Bình Dương) đi theo tuyến suối hiện hữu 

xuống hạ du rồi đổ vào suối Cái. 

Ngoài ra còn một số nơi tụ thủy khác, tuy nhiên chiều dài ngắn và lưu vực phụ 

trách nhỏ không đáng kể. 

Các sông rạch từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai. 

Tổng chiều dài nhánh chính (từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) 15.871m, nhánh 

phụ từ ngã ba sau cầu Khánh Vân ra sông Đồng Nai dài 4.956m. 

- Suối Dung Gia (Long Đá): Bắt nguồn từ vùng cao phường Vĩnh Tân đổ ra suối 

Cái tại K15+530, tổng chiều dài 5.200m. 

- Suối Vĩnh Lai (Vĩnh Lợi) – Bà Phó: Bát nguồn từ KCN Bình Mỹ - Tân Lập 

chảy xuống gặp đường ĐT 747 sau đó đổ ra suối Cái tại K18+721, tổng chiều dài toàn 

tuyến 11.781m. 

- Suối Ông Đông:  Bắt nguồn từ KCN Nam Tân Uyên mở rộng chảy xuống gặp 

đường ĐT 747 sau đó đổ ra suối Cái tại K20+184, tổng chiều dài toàn tuyến 7.688m.  

- Suối Con: Bắt nguồn tại vùng cao phường Tân Vĩnh Hiệp giáp Khu liên hợp 

công nghiệp – Dịch vụ - đô thị Bình Dương chảy xuống gặp đường ĐT 746 rồi đổ ra 

suối Cái K23+541, tổng chiều dài 3.419m. 

- Suối Chợ: Bắt nguồn tại khu vực hồ Tân Vĩnh Hiệp thuộc khu công nghiệp – 

Dịch vụ - đô thị Bình Dương đổ ra suối Cái tại K26+152, tổng chiều dài 5.129m. 

Mương Bà Tô và các nhánh 1, 2, 3. 

- Suối Mương Bà Tô Nhánh 1: Bắt nguồn từ vùng cao phường Khánh Bình giáp 

đường ĐT 747b, tổng chiều dài 1.040m. 

- Suối Mương Bà Tô Nhánh 2: Bắt nguồn từ vùng cao phường Khánh Bình giáp 

đường ĐT 747b, tổng chiều dài 2.019m. 

- Suối Mương Bà Tô Nhánh 3: Bắt nguồn từ vùng cao phường Khánh Bình giáp 

đường ĐT 747b, tổng chiều dài 1.426m. 

- Suối Chính Mương Bà Tô: Bắt nguồn từ vùng cao giáp ranh giữa phường Uyên 

Hưng và phường Khánh Bình, tổng chiều dài 6.228m. 

- Suối Hồ Voi: Bắt nguồn từ vùng cao phường Thái Hòa giáp đường ĐT 747b, 

tổng chiều dài 2.328m. 

- Suối Bưng Cù: Bắt nguồn từ khu vực phường Bình Chuẩn thành phố Thuận An, 

chảy qua đường ĐT 743, ĐT 747b rồi chảy ra suối Cái tại K3+821, chiều dài gia cố 

2.908m. 
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❖ Sông Đồng Nai 

Sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi của cao nguyên Langbiang thuộc dãy 

Trường Sơn Nam, với độ cao khoảng 2.000 m, gồm hai nhánh thượng nguồn là Đa 

Dung và Da Nhim. Sông có hướng chảy chính là Đông Bắc – Tây Nam; đi qua các 

tỉnh Lâm Đồng, Đak Lak, Đak Nông, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long 

An và đổ ra biển Đông. 

Sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Bình Dương từ ngã ba Hiếu Liêm tới cầu 

Hóa An với chiều dài khoảng 46,95 km. Về hành chính bao gồm các xã: Hiếu Liêm, 

Lạc An, Thường Tân, phường Uyên Hưng, Bạch Đằng, Thạnh Phước thành phố Tân 

Uyên, Bình Thắng thành phố Dĩ An. 

Trên hệ thống sông Đồng Nai được xây dựng nhiều hồ thủy điện, thủy lợi như: 

Đa Nhim, Đại Ninh, Đồng Nai 1, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và Trị An. 

Lưu vực sông Đồng Nai sau Trị An đến tại tuyến cầu Hóa An bao gồm: toàn bộ 

lưu vực sông Bé sau Phước Hòa, lưu vực suối Cái (207,68 km2 nằm trọn trong tỉnh), 

lưu vực suối Sâu (106,56 km2, phần ngoại tỉnh là 2,36 km2), lưu vực khu giữa 

(669,35km2, nội tỉnh 231,44 km2).  

Hệ thống kênh, rạch nhánh  

Sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Bình Dương có nhiều sông, suối đổ vào. 

Trong đó, các suối có lưu vực khá lớn bao gồm: suối Tân Lợi, suối Sâu - Vũng Gấm, 

suối Bến Xoài - suối Cái,… Theo kết quả điều tra của đề án, thì thống kê các kênh, 

rạch nhánh chính của sông Đồng Nai như sau: 

Bảng 2. 1. Kênh, rạch nhánh chính của sông Đồng Nai 

Stt Tên rạch Xã, phường Thị xã/huyện 

1 Rạch Sầu Lạc An 

Bắc Tân Uyên 2 Suối Tân Lợi- suối Sâu Lạc An 

3 S. Bà Đông Tân Mỹ 

4 S. Cầu Gồ Tân Uyên 

Tân Uyên 

5 Suối Ông Hựu Tân Uyên 

6 Suối Cầu Tre Tân Uyên 

7 Suối Ông Đông Tân Vĩnh Hiệp 

8 Suối Vĩnh Lai Tân hiệp 

9 Suối Ông Đông Tân Hiệp 

10 Suối Cái Tân Hiệp 

11 Suối Hồ Voi Phú Chánh 

12 Suối Cả Tân Vĩnh hiệp 

13 Suối Giữa Tân Vĩnh hiệp 

14 Rạch Bà Kiên Thạnh Phước 

15 Suối Bến Xoài- suối Cái Thạnh Phước 
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Stt Tên rạch Xã, phường Thị xã/huyện 

16 Rạch Ông Tổng Bảng Thạnh Phước 

17 Rạch Hố Đá Thái Hòa 

18 Rạch Giữa Thái Hòa 

Với chiều dài hơn 46km có khoảng 18 kênh, rạch nhánh, như vậy cứ 2,5km thì 

có một nhánh sông. 

Bảng 2. 2. Giới hạn chất lượng nước thải sau HTXLNT 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT,  

cột A (kq = 0,9; kf = 1,2) 

1 pH - 6-9 

2 BOD5 mg/l  32,4 

3 COD mg/l 81 

4 SS mg/l  54 

5 NH4
+ mg/l 5,4 

6 Tổng N mg/l 21,6 

7 Tổng P mg/l 4,32 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,4 

9 Colifrom MPN/100 mL 3.000 

Đánh giá khả năng tiếp nhận của Sông Đồng Nai được thực hiện theo phụ lục 1 - 

thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, cụ thể như sau:  

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo hộ 

vệ sinh. 

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn. 

- Sông Đồng Nai tại khu vực xả thải có chất lượng nước tốt, không xảy ra hiện 

tượng nước đen và bốc mùi hôi thối.  

- Sông Đồng Nai tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh 

vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt.  

- Sông Đồng Nai chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa.  

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng 

do tiếp xúc với nguồn nước mặt gây ra.  

Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận được thực hiện theo phụ lục 1 - thông tư 
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số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các 

thông số cụ thể và đánh giá chi tiết sẽ được tính toán như sau: 

- Các thông số được đánh giá về khả năng tiếp nhận nước thải của Sông Đồng 

Nai bao gồm: BOD5, COD, SS, NH4
+, tổng N, tổng P. 

- Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không 

tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như: 

+ Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm 

+ Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh 

+ Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong nguồn 

nước.  

+ Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước. 

❖ Nồng độ chất ô nhiễm trong nguồn tiếp nhận 

Nguồn nước tiếp nhận Sông Đồng Nai theo kết quả quan trắc của tỉnh tháng 

06/2023 như sau: 

Bảng 2. 3. Kết quả phân tích chất lượng nước Sông Đồng Nai 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (A2) 

1 pH - 6,95 6-8,5 

2 BOD5 mg/l  3 6 

3 COD mg/l 6 15 

4 SS mg/l  15,5 30 

5 NH4
+ mg/l 0,01 0,3 

❖ Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô 

nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Qs * Cqc * 86,4           (1) 

Trong đó: 

Ltđ: tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận (kg/ngày). 

Cqc: giá trị nồng độ giới hạn theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) (mg/l). 

Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông cần đánh giá (m3/s). 

Qt: lưu lượng nước thải lớn nhất (m3/s). 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 
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Bảng 2. 4. Các thông số tính toán tải lượng 

Stt Thông số Nguồn thải Sông Đồng Nai 

1 Qs (m3/s) - 773  

2 Qt (m3/s) 0,0000047 - 

Kết quả tính toán như sau: 

Bảng 2. 5. Tải lượng ô nhiễm tối đa Sông Đồng Nai có thể tiếp nhận 

Stt Thông số 
Giá trị Cqc 

(mg/L) 
Ltđ  (kg/ngày) 

1 BOD5 6 400.723 

2 COD 15 1.001.808 

3 SS 30 2.003.616 

4 NH4
+ 0,3 20.036 

5 Tổng N - - 

6 Tổng P - - 

❖ Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể được tính theo công thức: 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4                           (2) 

Trong đó: 

Lnn : tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày) 

Qs : lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất tại đoạn sông, suối cần đánh giá  

Cnn : nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận 

nước thải (mg/l)   

 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 
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Bảng 2. 6. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trên Sông Đồng Nai 

Stt Thông số 
Nồng độ lớn nhất 

Cnn (mg/L) 
Lnn (kg/ngày) 

1 BOD5 3 200.362 

2 COD 6 400.723 

3 SS 15.5 1.035.202 

4 NH4
+ 0,01 668 

5 Tổng N - - 

6 Tổng P - - 

❖ Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận 

Lt = Qt* Ct* 86,4        (3) 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Qt (m3/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất  

Ct (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Bảng 2. 7. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải đưa vào Sông Đồng Nai 

Stt Thông số 
Nồng độ (Ct) 

(mg/L) 
Lt (kg/ngày) 

1 BOD5 32,4 0,013 

2 COD 81 0,033 

3 SS 54 0,022 

4 NH4
+ 5,4 0,002 

5 Tổng N 21,6 0,009 

6 Tổng P 4,32 0,002 

❖ Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: 
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Ltt (kg/ngày): tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

Fs: là hệ số an toàn (0,7 < Fs < 0,9), chọn 0,8 

NPtđ (kg/ngày): tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 

biến đổi xảy ra trong đoạn sông. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có 

thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này.                  

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 

chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn 

nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2. 8. Tính toán khả năng tiếp nhận Sông Đồng Nai 

Thông số Ltđ(kg/ngày) Lnn(kg/ngày) Lt(kg/ngày) Ltn(kg/ngày) 

BOD5 400.723 200.362 0,013 160.289 

COD 1.001.808 400.723 0,033 480.867 

SS 2.003.616 1.035.202 0,022 774.731 

NH4
+ 20.036 668 0,002 15.494 

Tổng N - - 0,009 - 

Tổng P - - 0,002 - 

Nhận xét: 

Như vậy, với chất lượng nước mặt Sông Đồng Nai vẫn còn khả năng tiếp nhận 

các chỉ tiêu BOD5, COD, SS và NH4
+. Ngoài ra, lưu lượng xả thải của hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty rất nhỏ rất nhiều so với lưu lượng Sông Đồng Nai. Như vậy, có 

thể đánh giá việc xả nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải của Công ty vào 

nguồn tiếp nhận ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng nước Sông Đồng Nai. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1 . Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trong khuôn viên Công ty được xây 

dựng tách riêng thành hai hệ thống riêng biệt. 

Công ty đã bố trí hệ thống thu gom nước mưa trên mái các nhà xưởng uPVC 

đường kính D90-D140mm để thu gom toàn bộ lượng nước mưa phát sinh. Sau đó, 

nước mưa được đấu nối vào mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy) rồi 

chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 

Bảng 3. 1. Tọa độ vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước của Nhà máy 

Stt Vị trí đấu nối Tọa độ X Tọa độ Y Ghi chú 

1 Số 1  1215046,710m 608898,902m 

Phía sau nhà xưởng (phía Nam) 2 Số 2 1215056,689m 608872,746m 

3 Số 3 1215066,123m 608848,779m 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa công ty như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Công ty 

(Bản vẽ mặt bằng tổng thể thoát nước mưa của dự án được đính kèm ở Phụ lục). 

Nước mưa từ mái che của các 

hạng mục xây dựng 

Hệ thống uPVC, D90-140mm 

Mương thoát nước của  

khu vực 

Suối Bưng Cù 

Sông Đồng Nai 

Suối Cái 
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Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước mưa 

Stt Hạng mục 
Khối 

lượng  
Kết cấu 

1 Ống nhựa uPVC, D = 90mm 31 m uPVC 

2 Ống nhựa uPVC, D = 114mm 105 m uPVC 

3 Ống nhựa uPVC, D = 140mm 60 m uPVC 

Nguồn: Công TNHH Việt Na Uy, 2023 

3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

Công ty chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh nước thải sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. 2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của Công ty 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh → Hệ thống uPVC, D140mm → 

Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

- Nước thải rửa chân tay → Hệ thống uPVC, D140mm → Bể tự hoại 03 ngăn (thể 

tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

- Nước thải từ khu vực nhà ăn → Hệ thống uPVC, D140mm → Bể tự hoại 03 

ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m). 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 

chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m) → Hệ thống cống ngầm BTCT đường 

kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống cống (dài 

x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm 

(xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2))  → Mương thoát nước 

của khu vực (phía sau nhà máy) rồi chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông 

Đồng Nai. 

Nước thải sinh hoạt 

từ nhà vệ sinh 
Nước thải rửa 

chân tay 

 Bể tự hoại 03 ngăn 

Nước thải từ 

khu vực nhà ăn 

Hệ thống uPVC, D140mm 
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Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt: kích 

thước, vật liệu, số lượng hố ga, chiều dài các loại ống cống được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 3. Số liệu chi tiết hệ thống cống thu gom nước thải sinh hoạt 

Stt Hạng mục 
Khối 

lượng 
Kết cấu 

1 Ống nhựa uPVC, D = 140mm 78 m uPVC 

2 Hố ga dài x rộng = 1mx1m 01 cái BTCT  

Nguồn: Công TNHH Việt Na Uy, 2023 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 

chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m)→ Hệ thống cống ngầm BTCT đường 

kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống cống (dài 

x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm 

(xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2)) → Mương thoát nước 

của khu vực (phía sau nhà máy, tọa độ: X= 1215050,270; Y= 608906,210)) rồi chảy ra 

suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 
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Sơ đồ thoát nước thải của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thoát nước thải của Công ty 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

Công ty không phát sinh nước thải sản xuất chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt. 

Trong quá trình hoạt động do nhu cầu thị trường của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng lỏng thấp nên Công ty đã ngưng sản xuất của sản phẩm phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng lỏng từ năm 2020. Vì vậy, công ty không còn phát sinh nước thải sản xuất. 

Bên cạnh đó, số lượng công nhân viên hoạt động tại Nhà máy hiện nay chỉ có 07 người 

với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,315 m3/ngày và dự kiến khi công ty hoạt 

động sản xuất công suất tối đa chỉ khoảng 09 người với lưu lượng nước thải phát sinh 

khoảng 0,405 m3/ngày.  

Hiện nay, công ty đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

2m3/ngày.đêm để thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy. Nước thải 

sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2) trước khi thải vào 

mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy). 

 

 

Sông Đồng Nai 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 03 ngăn 

Hệ thống XLNT 

2m3/ngày.đêm 

Hệ thống BTCT, D400mm 

Hố gas bằng BTCT  

(dài x rộng = 1m x 1m) 
 

Mương thoát nước  

Suối Bưng Cù 

Suối Cái 
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3.1.3.1. Bể tự hoại 

Nước thải từ các khu vệ sinh thoát xuống bể tự hoại và qua lần lượt các ngăn 

trong bể, các chất cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Thời gian lưu bùn trong bể 

dao động 3, 6, 12 tháng, cặn lắng sẽ bị phân hủy yếm khí trong ngăn yếm khí. Sau đó 

nước thải qua ngăn lắng và thoát ra ngoài theo ống dẫn. Lượng bùn dư sau thời gian 

lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu). 

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong 

quá trình lên men kị khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Cấu tạo bể 

tự hoại của Công ty được trình bày trong hình sau: 

 

Hình 3. 4. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

Tính toán khả năng đáp ứng của hệ thống bể tự hoại của Công ty như sau: 

Tổng dung tích của bể tự hoại được tính dựa trên Tài liệu hướng dẫn thiết kế, thi 

công xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng của Bộ Xây dựng, 12/2007 

như sau: 

Vbể = Vcặn + Vnước 

Vnước= QVS  x  K  =  0,135 m3  x  2,5  =  0,3375 m3 (Lượng nước vào bể tự hoại 

bằng 1/3 lượng nước cấp sinh hoạt). K: hệ số lưu lượng, K = 2,5. 

Vcặn: dung tích vùng chứa bùn cặn và váng nổi trong bể tự hoại (m3). 

Dung tích vùng lắng của bể tự hoại được tính như sau: 

 

Theo tiêu chuẩn chọn:  

+ Lượng cặn trung bình một người thải ra là a = 0,7 l/người/ngày 

+ Thời gian giữa hai lần lấy cặn trung bình T = 4 tháng =120 ngày 

+ Thời gian giữa hai lần lấy cặn phụ thuộc vào điều kiện đảm bảo cho cặn lên 

men hoàn toàn và điều kiện quản lý (lấy cặn) 

+ Số người tối đa mà bể phục vụ N = 9 người 

+ W1, W2: Độ ẩm của cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men với: W1: 95%, 

W2: 90%. 

+ b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) b = 0,7 
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+ c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi 

sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng, thông thường c = 

1,2. 

Từ các thông số trên tính được thể tích cặn của bể tự hoại 

 

Thể tích cần thiết của bể tự hoại là:  

Vbể = 0,3375 + 0,6342 = 0,9717m3.  

Hiện nay, Công ty đã bố trí 01 bể tự hoại 03 ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng 

x cao = 4m x 1m x 1m) nằm dưới nền khu văn phòng đảm bảo thể tích lưu chứa. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 2m3/ngày.đêm. 

Theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, Công ty sẽ xây dựng 01 hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2m3/ngày.đêm với quy trình xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5. Quy trình xử lý nước thải theo đề án BVMT, công suất 2 m3/ngày.đêm 

Công ty chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là các chất ô 

nhiễm hữu cơ như BOD, COD, tổng N, tổng P, NH4
+ do đó qua nghiên cứu phương 

pháp xử lý sinh học là phương pháp phù hợp. Công ty, đã tiến hành xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải công suất 2m3/ngày.đêm với công nghệ xử lý như sau: 

Hóa chất  

keo tụ 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Nước thải sinh hoạt 

 

Bể tự hoại 

Bể phản ứng kết 

 hợp lắng  

hiếu khí 

Bể điều hòa 

Cống thoát nước chung 

của khu vực 

Bể chứa bùn 

Đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải của 

Nhà máy 

Ký hợp đồng 

đơn vị thu gom 
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Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước thải, công suất 2 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Bể gom: Thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy. Nước thải 

từ bể thu gom sẽ được bơm về bể UASB. 

- Bể UASB: Quá trình xử lý nước thải bể UASB sẽ phải trải qua 3 giai đoạn. 

Giai đoạn 1 là quá trình diễn ra các phản ứng thủy phân, cắt mạch làm ngắn các 

hợp chất cao phân tử. 

Giai đoạn 2 là giai đoạn xảy ra các phản ứng axit hóa. 

Nước thải sinh hoạt 

Bể lắng  Bể chứa bùn  

Bể Aerotank  

Bể Anoxic   

Bể UASB  

B
ù
n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

Nước sau xử lý đạt  

QCVN 40:2011, cột A  

(kq = 0,9; kf = 1,2) 

 

Bể trung gian  

S

P 
Chlorine 10% 

Máy thổi khí 

Bể lọc áp lực   

Bể gom  
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Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn Methane hóa trở thành khí CH4 và khí CO2. 

Quá trình phản ứng thủy phân, cắt mạch làm ngắn các hợp chất cao phân tử 

Ở giai đoạn đầu này, diễn ra quá trình chuyển hóa các chất thải phức tạp cũng 

như chất không tan điển hình như (polysaccharides, proteins, lipids) thành các chất 

thải đơn giản hoặc phân hủy thành chất hòa tan đơn giản như đường, Amoni axit, axit 

béo. Quá trình chuyển hóa này có được là nhờ những enzym do vi khuẩn sinh học tiết 

ra. 

Thường thì quá trình này diễn ra khá chậm. Và tốc độ thủy phân trong giai đoạn 

này của bể UASB phụ thuộc vào độ pH, kích thước hạt cũng như đặc tính dễ phân hủy 

hay khó phân hủy của hợp chất. 

Giai đoạn xảy ra các phản ứng axit hóa 

Ở giai đoạn này, trong bể UASB chủ yếu diễn ra quá trình lên men chuyển hóa 

các chất đã hòa tan trong bể thành chất đơn giản hơn như axit béo, lcohols, acid lactic, 

methanol, CO2, H2, NH3, H2S và các sinh khối mới. 

Do sự hình thành axit béo trong quá trình này nên độ pH trong bể UASB có thể 

giảm xuống mức 4.0. 

Quá trình Methane hóa trở thành khí CH4 và khí CO2 

Đây là giai đoạn mà trong bẻ UASB diễn ra quá trình của các chất đã Methan hóa 

thành khí CH4 và khí CO2 bằng nhiều loại vi khuẩn kị khí. 

Nước thải từ bể UASB sẽ chảy qua bể Anoxic. 

- Bể Anoxic 

Khi nước thải được dẫn vào bể này  tại đây sẽ diễn ra các phản ứng Nitrat hóa và 

Photphorit. Trong bể Anoxic được trang bị máy khuấy chìm với nhiệm vụ khuấy trộn 

dòng nước liên tục với một tốc độ ổn định nhằm tạo ra môi trường thiếu oxy, giúp vi 

sinh vật thiếu khí phát triển 

Trong quá trình xử lý sinh học thiếu khí tại bể Anoxic, chủng vi khuẩn 

Acinetobacter sẽ được tham gia vào nhằm hỗ trợ chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa 

Photpho thành hợp chất mới loại bỏ hoàn toàn Photpho, giúp các vi sinh vật hiếu khí 

dễ dàng phân hủy hơn. Còn vi khuẩn Nitrosonas và Nitrobacter có chức năng hỗ trợ 

khử Nitrat hiệu quả. Các phản ứng được diễn ra theo phương trình sau: 

Phản ứng Nitrat hóa: 

NH3 → NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 (gas) 

Phản ứng Photphorit: 

PO4
3- Microorganism (PO4

3-) salt => sludge 

Nước thải từ bể Anoxic sẽ chảy qua bể Aerotank. 

- Bể Aerotank  

Tại bể aerotank bổ sung thêm  các vi sinh vật hiếu khí nhờ khí cấp vào từ máy 

thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí được phân bố đều trên đáy bể.  

Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát 

triển. Trong quá trình tiếp xúc đó, vi sinh vật hiếu khí lấy các chất ô nhiễm có trong 
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nước thải (Nitơ, photpho, kim loại nặng,…) làm thức ăn của chúng, làm tăng sinh khối 

và kết thành các bông bùn. 

Các chỉ tiêu COD, BOD được xử lý hiệu quả 92 – 98% làm tăng chỉ số oxy hòa 

tan trong nước (DO). Mức duy trì chỉ số DO trong bể Aerotank luôn ở mức 1,5 – 2 

mg/l. 

Nước thải từ bể Aerotank sẽ chảy tràn qua bể lắng. 

- Bể lắng    

Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần 

bùn lắng này sẽ được bơm bùn tuần hoàn về bể UASB và bể Anoxic nhằm duy trì 

nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn. Phần bùn dư sẽ được hút 

định kỳ đổ bỏ nơi quy định, phần nước tách pha được dẫn về bể gom để tiếp tục xử lý. 

- Bể trung gian  

Phần nước trong sau khi qua bể lắng sẽ được dẫn qua bể trung gian và được 

châm dung dịch khử trùng bằng clorine 10% vào để khử mùi trong nước thải. Sau đó, 

nước được bơm qua bể lọc áp lực. 

- Bể lọc áp lực  

Bể lọc áp lực có tác dụng loại bỏ toàn bộ lượng cặn còn lại có trong nước thải.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2). 

Bảng 3. 4. Danh sách các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải, công suất 

2m3/ngày.đêm 

Stt Các hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Bể gom 

- Kích thước: Ø =1m; H = 1,5m  

=1,5m3 
Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

2 Bể UASB 

- Kích thước: 1m x 0,8m x 1,5m 

= 1,2m3 Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

3 Bể Anoxic 

- Kích thước: 1m x 1m x 1,5m = 

1,5m3 Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

4 Bể Aerotank 

- Kích thước: 1m x 1m x 1,5m = 

1,5m3 Bể 02 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

5 Bể lắng 

- Kích thước: 1,5m x 0,8m x 

1,5m = 1,8m3 
Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 
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Stt Các hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

6 Bể trung gian 

- Kích thước: 0,8m x 0,5m x 

1,5m = 0,6m3 
Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

7 Bể lọc áp lực 

- Kích thước Ø =0,5m; H = 

1,5m  = 0,75m3 
Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

8 Bể chứa bùn 

- Kích thước: 1,5mx 1m x1,5m 

= 2,25m3 

Bể 01 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

Nguồn: Công ty TNHH Việt NaUy, 2023 

Bảng 3. 5. Danh sách máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt,  

công suất 2m3/ngày.đêm 

Stt Nội dung  Đơn vị Số lượng 

1 Hệ thống thu gom     

1.1 

Bơm nước thải  

Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 

Công suất : 1 HP 

Lưu lượng: 8- 12 m³/giờ 

Cột áp: 10 m. 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 

Cái 1 

1.2 

Phao tín hiệu 

- Chiều dài dây: 3m 

- Kích thước (mm): 106×154×54 

-  Loại: Phao nổi 

- Cấp độ bảo vệ: IP68 

- Nguồn điện: 16A/250V 

Bộ 1 

2 Bể Aerotank   

2.1 

Máy thổi khí  

Đặc tính kỹ thuật:  

- Loại: máy thổi khí 

- Lưu lượng khí:  0.1 ~120 m3/h 

Cái 2 
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Stt Nội dung  Đơn vị Số lượng 

- Công suất:  1 HP 

- Áp lực: 0-5000mmH2O 

- Điện áp: 1- 3pha/380V/50Hz. 

2.2 

Hệ thống đĩa khuếch tán khí tinh 

Thông số kỹ thuật: 

- Kiểu: bọt tinh 

- Lưu lượng thiết kế: 3 – 7 m3/h 

- Diện tích bề mặt hoạt động: 0,055 m2 

- Đường kính hoạt động: 265 mm 

- Đường kính tổng: 275 mm 

- Chiều cao đĩa: 46 mm 

- Đầu nối: ren 27 mm dùng cho cả ren âm và ren 

dương 

- Vật liệu: Màng Flexlon 

Khung nhựa PP GF 20 

- Màu sắc màng: màu xanh 

- Nhiệt độ hoạt động: 0 – 1200C 

- Chịu được hóa chất, tia UV  

Đĩa 4 

3 Bể lắng   

 

Bơm bùn  

Loại: Bơm  chìm 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 

Công suất : 1/4 HP 

Lưu lượng: 0 - 12 m³/giờ 

Cột áp: 10 m. 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 

Bộ 1 

4 Bồn chứa dung dịch khử trùng   

4.1 

Kiểu: Bồn đứng 

Thể tích: 200l 

Vật liệu : PE 

Bồn 1 

4.2 Bơm định lượng: Bộ 1 
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Stt Nội dung  Đơn vị Số lượng 

Lưu lượng = 18,5l/h, 

- Điện áp: 1pha/380V/50Hz.1phase 

5 Hệ thống điện động lực và điện điều khiển   

5.1 

Tủ điện Động lực và điều khiển 

- Vật liệu: Vỏ tủ điện thép sơn tĩnh điện dày 2mm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Linh kiện chính:  

+ PLC: Schneider. 

+ Thiết bị đóng cắt: MCB, MCCB, Contactor, Relay 

nhiệt: LS 

+Relay trung gian, đèn báo, nút nhấn: Idec (Nhật 

Bản). 

+ Bảo vệ pha, Đồng hồ đa năng: Selec (Ấn Độ). 

+ Cáp động lực: Lion (Viet Nam);. 

+ Cáp điều khiển: Lion (Viet Nam). 

Hệ 

thống 
1 

5.2 

Hệ thống cáp điện động lực và cáp điều khiển 

- Cáp điện: Cadivi – Việt Nam 

- Cáp đi hở: Máng cáp sơn tĩnh điện 

- Cáp chôn ngầm: ống bảo vệ PVC 

Hệ 

thống 
1 

6 Hệ thống đường ống công nghệ   

6.1 

Đường ống dẫn nước thải 

- Vật liệu: uPVC - Bình Minh (Việt Nam)  

- Hệ thống van: uPVC - Bình Minh (Việt Nam) 

Phụ kiện kèm theo:  

- Mặt bích, bulong, ke pát đỡ ống, co, tê: cùng chất 

liệu với đường ống 

Hệ 

thống 
1 

6.2 

Đường ống dẫn khí  

- Ống dưới mực nước: uPVC - Bình Minh (Việt Nam) 

- Ống trên mực nước: STK - Việt Nam 

- Hệ thống van: uPVC - Bình Minh (Việt Nam) 

Phụ kiện kèm theo:  

- Mặt bích, bulong, ke pát đỡ ống, co, tê: cùng chất 

liệu với đường ống 

Hệ 

thống 
1 
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Stt Nội dung  Đơn vị Số lượng 

6.3 

Đường ống dẫn bùn 

- Vật liệu: uPVC - Bình Minh (Việt Nam)  

- Hệ thống van: uPVC - Bình Minh (Việt Nam) 

Phụ kiện kèm theo:  

- Mặt bích, bulong, ke pát đỡ ống, co, tê: cùng chất 

liệu với đường ống 

Hệ 

thống 
1 

6.4 

Đường ống dẫn hóa chất 

- Vật liệu: uPVC - Bình Minh (Việt Nam)  

- Hệ thống van: uPVC - Bình Minh (Việt Nam) 

Phụ kiện kèm theo:  

- Mặt bích, bulong, ke pát đỡ ống, co, tê: cùng chất 

liệu với đường ống 

Hệ 

thống 
1 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Bảng 3. 6. Nhu cầu sử dụng hoá chất của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt,  

công suất 2m3/ngày.đêm 

Tên hóa 

chất 

Khối 

lượng 

(Kg/năm) 

Nguồn  

cung cấp 

Mục đích  

sử dụng 

Công đoạn 

sử dụng 

Chlorine 

10% 
25 Trong nước 

Xử lý vi sinh vật có 

hại trong nước thải 
Khử trùng 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

3.2. Biện pháp giảm thiểu giảm thiểu bụi và khí thải 

- Đối với bụi phát sinh từ quá trình sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại: 

Công ty sử dụng các nguyên liệu chủ yếu là dạng rắn, đồng thời quá trình sản xuất 

phân vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại đơn thuần chỉ là quá trình phối trộn các nguyên 

phụ liệu trong hệ thống máy móc thiết bị tự động và trong quá trình sản xuất tại công 

đoạn trộn liệu được phun một lượng nước để tăng khả năng kết dính giữa các nguyên 

liệu nên bụi phát sinh trong quá trình sản xuất không đáng kể và phạm vi ảnh hưởng 

chỉ mang tính cục bộ tác động trong khu vực nhà máy.  

- Đối với mùi Amoniac phát sinh từ thành phần các nguyên liệu sử dụng như SA, 

MAP, Ure: Quá trình sản xuất thuốc phân vô cơ hỗn hợp bón rễ các loại đơn thuần chỉ 

là quá trình phối trộn các nguyên phụ liệu ở nhiệt độ thường và không xảy ra các phản 

ứng hóa học nên phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ tác động trong khu vực nhà 

máy.  

Hiện nay, Công ty đã áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của 

bụi, khí thải và mùi Amonia tới mức thấp nhất đến môi trường và sức khỏe của công 

nhân như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Na Uy Trang 50 

- Công ty bố trí nhà xưởng cao 6 – 7 m, thông thoáng, tạo đối lưu không khí 

trong môi trường lao động. 

- Nhà xưởng thường xuyên được vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. 

- Công ty đã lắp đặt 7 quạt công nghiệp, cửa sổ thông gió xung quanh nhà xưởng. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân khi làm việc. 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ khi ra vào Nhà máy, phải 

tắt máy trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu, thành phẩm. 

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021, 2022 và quý 2/2023, vị trí lấy 

mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Bụi, nhiệt độ, độ ẩm, NH3. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: khu vực trộn nguyên liệu. 

+ KK2: khu vực sàng phân loại. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí lao động của công ty 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 7. Kết quả đo đạc chất lượng không khí lao động của Công ty 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

Năm 2021 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 64 42 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 10,9 11,5 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,2 31,1 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 64,7 64,5 - - 40-80 - 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 78 85 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 6 6 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

31,2 
31,4 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 62,5 61,7 - - 40-80 - 

Quý 3, Quý 4 - không thực hiện quan trắc (*) 

Năm 2022 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 96 73 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

31,3 
30,8 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 63,5 62,7 - - 40-80 - 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 55 61 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

30,4 
30,5 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 68,7 68,4 - - 40-80 - 

Quý 3 

1 Bụi µg/m3 61 52 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

31,1 
31,3 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 64,8 63,9 - - 40-80 - 

Quý 4 

1 Bụi µg/m3 76 67 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

31,4 
31,2 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 65,6 64,7 - - 40-80 - 

Năm 2023 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 58 58 8.000 - - - 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,4 31,3 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 65,6 64,9 - - 40-80 - 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 70 64 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 9 8 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 30,6 30,8 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 60,8 74,6 - - 40-80 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt NaUy, 2023 

Ghi chú:  

(*): Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm ngưng hoạt động 

do đó công ty không tiến hành quan trắc môi trường trong Quý 4/2021. 

(**) Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử. 

QCVN 02:2019/BYT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

Nhận xét:  

Từ kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường không khí trong khu vực 

sản xuất của Công ty từ năm 2021 đến quý 2/2023 vẫn luôn đảm bảo tốt, các thông số 

đo đạc đều đạt quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh theo số liệu thống kê quá trình 

hoạt động hiện hữu của Công ty và dự kiến khối lượng phát sinh trong thời gian tới 

như sau: 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=2019/BYT
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Bảng 3. 8. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại Công ty 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối lượng chất thải 

(tấn/năm) 

Ghi chú 

Năm 2022 

Công suất 

sản xuất 

tối đa 

I 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 
Rắn 6,3 8,1 

- Số người: 

+ Năm 2022: 7 người. 

+ Tối đa: 9 người. 

- Thành phố Tân Uyên 

là đô thị loại III. Do 

đó, hệ số phát thải sinh 

hoạt: 0,9 

kg/người.ngày (Theo 

QCVN 01:2021/BXD) 

II 
Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 
- 7,5 42,14 - 

1 

Bao bì nhựa (đã chứa 

chất khi thải ra không 

phải là CTNH) 

Rắn 6,5 36,4 - 

2 

Các loại vật tư hỏng 

trong quá trình sản 

xuất (sắt, thép, 

nhôm,…). 

Rắn 1 5,6 - 

3 Bùn thải Bùn 0 0,14 - 

Tổng cộng khối lượng  

= (I+II) 
- 13,8 50,24 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

➢ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 3 loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, 

tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế gồm: Bìa carton, vỏ lon, giấy vụn,… 

được thu gom, định kỳ chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu thu gom, tái chế, tái sử 

dụng. 

- Đối với thực phẩm thừa và chất thải sinh hoạt khác không thể tái chế sẽ được 

thu gom vào thùng chứa chất thải sinh hoạt và chuyển cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển đi xử lý. 

Công ty trang bị 1 thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa HDPE dung tích 120 lít có 

nắp đậy kín được bố trí trước cổng Công ty.  
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Bảng 3. 9. Thông tin về thùng rác sinh hoạt đặt tại nhà máy 

Đặc điểm Hình ảnh thùng chứa 

Màu xanh. 

Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, 

nắng. 

Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng 

rác sau khi thu gom rác được dễ dàng 

Dung tích: 120 lít  

Kích thước: DxRxC=580 x 470 x 930 mm 

Nguyên liệu: Nhựa HDPE 

 

Định kỳ 02 lần/tuần, chất thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty được thu gom và 

chuyển giao cho đội thu gom rác của phường Tân Phước Khánh (phường Tân Phước 

Khánh có ký hợp đồng với Công ty Môi trường Khánh Minh Khoa để thu gom vận 

chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn phường). 

➢ Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh như: Bao bì nhựa thải bỏ (bao 

bì hỏng để chứa sản phẩm, bao bì chứa nguyên liệu thải bỏ; Các loại vật tư hỏng trong 

quá trình sản xuất (sắt, thép, nhôm,…).  

- Đối với bao bì nhựa chứa nguyên liệu thải bỏ và bao bì nhựa để chứa sản phẩm 

bị hỏng được Công ty bố trí khu vực tạm gần khu vực sàn nạp liệu với diện tích 40m2 

để chứa tạm (khu vực chứa có mái che, dán bảng cảnh báo nguy hiểm, bố trí thiết bị 

PCCC). Định kỳ 1 tháng /lần, Công ty hợp đồng với hộ cá thể Ông Hoàng Văn Chín 

định kỳ thu gom và vận chuyển đi xử lý (hợp đồng số 01/2023/HĐ-KT ngày 01 tháng 

01 năm 2023). 

- Đối với các loại vật tư hỏng trong quá trình sản xuất (sắt, thép, nhôm,…) được 

công nhân phân loại sau đó vận chuyển về khu vực nhà lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với diện tích diện tích 18m2 (dài x rộng = 4,5m x 4m) tại khu vực 

cuối nhà xưởng gần khu vực đóng gói. Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường được xây dựng có mái che, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole. Công ty 

hợp đồng với hộ cá thể Ông Hoàng Văn Chín định kỳ thu gom và vận chuyển đi xử lý 

(hợp đồng số 01/2023/HĐ-KT ngày 01 tháng 01 năm 2023). 

Riêng bùn thải của hệ thống XLNT. Định kỳ 06 tháng/lần, được Công ty hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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Khu vực chứa bao bì nhựa chứa nguyên liệu 

thải bỏ và bao bì nhựa để chứa sản phẩm bị 

hỏng 

Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường (các loại vật tư hỏng trong 

quá trình sản xuất (sắt, thép, nhôm,…) 

Hình 3. 7. Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh theo số liệu thống kê quá trình hoạt động 

hiện hữu của Công ty và dự kiến khối lượng phát sinh trong thời gian tới như sau:  

Bảng 3. 10. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty 

Stt Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng) 

Mã  

chất thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng chất thải 

(Kg/năm) 

Năm 2022 
Công suất sản 

xuất tối đa 

1 

Giẻ lau nhiễm 

thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 KS 22 123 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 5 28 

3 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 16 90 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 NH 17 95 

5 
Ắc quy chì thải, pin 

thải 
Rắn 19 06 05 NH 0 2 

Tổng cộng - - - 60 338 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH 

Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 2,07 m2 (dài x 
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rộng = 2,3m x 0,9 m) tại khu vực cuối nhà xưởng gần khu vực kho cơ khí và khu vực 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng 

có mái che, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole, có rãnh và hố thu chất thải lỏng 

chảy tràn, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định, bố trí thiết bị PCCC. 

Công ty lưu chứa chất thải nguy hại trong thùng nhựa dung tích 200 lít, được 

công nhân phân loại, dán bảng cảnh báo nguy hiểm. Công ty hợp đồng với Công ty Cổ 

Phần Môi Trường Miền Đông thu gom và vận chuyển đi xử lý theo Hợp đồng số 

10823/HDMD-NH ngày 27/02/2023, thời hạn đến ngày 06/03/2024); mã số 

QLCTNH: 3-4-5-6.128.VX (cấp lần đầu) vào ngày 25/12/2019, thời hạn đến ngày 

22/04/2024). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

như sau: 

- Khu vực sản xuất được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý. 

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của chi tiết, tra dầu 

mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn. 

- Tại các khu vực có mức ồn cao, bố trí luân phiên các công nhân làm việc đảm 

bảo thời gian tiếp xúc phù hợp với quy định đối với từng mức ồn khác nhau và trang bị 

các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021, 2022 và quý 2/2023, vị trí lấy 

mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Thông số đo đạc: Tiếng ồn. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: khu vực trộn nguyên liệu. 

+ KK2: khu vực sàng phân loại. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí lao động của công ty 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 11. Kết quả đo đạc chất lượng tiếng ồn của Công ty 

Kết quả dB(A) 
QCVN 

24:2016/

BYT 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

Năm 2021 

79,6 80,7 75,4 76,1 Không thực hiện quan trắc (*) 85 

Năm 2022 

78,2 80,4 55 61 74,2 73,6 76,2 77,6 85 
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Kết quả dB(A) 
QCVN 

24:2016/

BYT 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

Năm 2023 

77,4 76,8 68,4 71,3 - - - - 85 

Nguồn: Công ty TNHH Việt NaUy, 2023 

Ghi chú:  

- (*): Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm ngưng hoạt động 

do đó công ty không tiến hành quan trắc môi trường trong Quý 4/2021. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét:  

Từ kết quả đo đạc cho thấy, tiếng ồn trong khu vực sản xuất của Công ty từ năm 

2021 đến quý 2/2023 đều đạt quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

3.6.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: như hư máy bơm, vỡ hố thu gom, thiết bị 

châm hóa chất, chế độ vận hành,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn đến việc xử lý 

nước thải không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận. 

Để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

(kq=0,9; kf=1,2). Công ty đã có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử 

lý nước thải như sau: 

- Xây dựng phòng vận hành phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải, trong đó cần 

cử người chuyên làm công tác vận hành hệ thống xử lý. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành và bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT. 

- Nhân viên vận hành phải có trình độ để thực hiện đúng các yêu cầu vận hành và 

nhận biết các sự cố phát sinh. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

hệ thống xử lý nước thải. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

- Định kỳ theo ca, ngày làm việc nhân viên vận hành hệ thống XLNT và bảo trì 

có trách nhiệm kiểm tra tình trạng các thiết bị, các đường ống, tình trạng của các bể 

chứa, bể xử lý, các thiết bị xử lý để kịp thời xử lý khi có hiện tượng như rò rỉ, rách 

thủng, hư hại do quá trình vận chuyển, tuổi thọ công trình hoặc do va đập. Trường hợp 

phát hiện vị trí, nội dung bất thường, không phù hợp thông báo ngay cho quản lý 

xưởng, Phòng An toàn môi trường để báo Ban Giám đốc xử lý. 
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Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020 và khoản 1 Điều 109 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Hiện 

nay, Công ty đã thành lập đội ứng phó sự cố môi trường với các biện pháp phòng 

ngừa, giảm thiểu sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Sự cố hệ thống XLNT

Báo cáo BCH

Ngưng hoạt động sản xuất 

và ngưng HTXLNT 

Xử lý sự cố

Đưa HTXLNT hoạt động 

bình thường

Kết thúc

Tuân thủ theo sự điều động 

của BCH

Báo cáo BCH

Thông báo cho các đơn vị 

có chức năng 
Vượt tầm kiểm soát 

C
ó
 th

ể k
iểm

 so
á
t 

 

Hình 3. 8. Quy trình ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3. 12. Quy trình ứng phó sự cố hệ thống XLNT 

Stt Quy trình Hành động 

I Phối hợp nội bộ 

1 
Người phát hiện là nhân 

viên làm việc trực tiếp 

trong khu vực xử lý 

- Nhận biết được các thông tin sự cố: 

Vị trí công đoạn gặp sự cố. 

Mức độ, tình trạng gặp sự cố. 
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Stt Quy trình Hành động 

nước thải Nguyên nhân công đoạn của HTXL gặp sự cố. 

Có nhân viên nào bị ảnh hưởng bởi sự cố hay  không? 

- Thông báo cho mọi người trong khu vực xảy ra sự 

cố; 

- Thông báo sự cố cho Giám đốc Công ty (Ban chỉ huy 

điều hành UPSC); Báo cáo rõ ràng, chính xác cho Ban 

chỉ huy điều hành UPSC về tình hình sự cố tại công 

đoạn hiện tại; 

- Tham gia hành động ứng cứu khẩn cấp (nếu thuộc 

lực lượng cứu hộ và xử lý sự cố cơ sở) hoặc trở về vị 

trí làm việc của mình; 

- Nhận sự sắp xếp nhiệm vụ từ cấp trên. 

2 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

- Ban chỉ huy điều hành 

UPSC 

- Thông báo tình huống khẩn cấp cho mọi người, bộ 

phận liên quan trong khu vực xử lý nước thải theo quy 

trình thông báo tin khẩn cấp, yêu cầu mọi người thực 

hiện đúng theo quy trình ứng cứu sự cố. 

- Sơ tán người không có nhiệm vụ hay không được 

trang bị bảo hộ ứng cứu ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và phạm vi tác 

động của sự cố ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động 

sản xuất của nhà máy. 

- Chỉ đạo các đội viên trong Đội ứng phó sự cố thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Dừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải gặp sự 

cố và thông báo cho bộ phận sản xuất ngừng sản xuất.  

+ Bộ phận chuyên môn bảo trì tiến hành khắc phục, 

sửa chữa công đoạn gặp sự cố. 

+ Bộ phận vận hành HTXLNT: kiểm tra các thông số 

vận hành liên tục để làm căn cứ xem xét sự cố đã được 

khắc phục hay chưa. 

+ Sau khi khắc phục xong:  

Bộ phận vận hành HTXLNT tiến hành vận hành 

HTXLNT. 

Bộ phận vận hành HTXLNT báo cáo tình hình khắc 

phục, sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố cho Lãnh đạo 

công ty. 

Bộ phận sản xuất: sau khi kiểm tra chất lượng nước 

thải đạt tiêu chuẩn, tiến hành sản xuất lại. 

3 
Đội viên Đội ứng phó sự 

cố cơ sở 

- Nghe theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy UPSC công ty 

trực tiếp xử lý sự cố. 

II Phối hợp với các đơn vị bên ngoài khi sự cố vượt tầm kiểm soát của Công ty 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Na Uy Trang 60 

Stt Quy trình Hành động 

1 

Người điều hành trực 

tiếp ứng cứu, xử lý sự cố 

- Ban chỉ huy điều hành 

UPSC 

Khi xác định sự cố vượt tầm kiểm soát, xử lý của 

Công ty, người điều hành trực tiếp ứng cứu, xử lý sự 

cố thông báo cho các đơn vị bên ngoài để hỗ trợ. 

2 

Các lực lượng hỗ trợ bên 

ngoài (Sở Tài nguyên 

môi trường, UBND 

thành phố Tân Uyên, 

UBND phường Tân 

Phước Khánh, Ban chỉ 

huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn 

của thành phố Tân Uyên, 

đơn vị lấy mẫu, các đơn 

vị thi công, sửa 

chữa,…). 

Khi đến cổng Công ty sẽ được hướng dẫn đến vị trí 

xảy ra sự cố. 

Thực hiện triển khai sửa chữa tại công đoạn gặp sự cố. 

- Xác định các đối tượng bị ảnh hưởng. 

- Lấy mẫu giám định, kiểm tra chất lượng nước. 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Trong trường hợp chất lượng nước thải sau xử lý không đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, (kq=0,9; kf=1,2), Công ty cam kết sẽ ngưng hoạt động sản 

xuất để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố cho đến khi toàn bộ hệ thống xử lý 

nước thải vận hành bình thường mới cho hoạt động sản xuất trở lại.  

Công ty sẽ tổ chức diễn tập ứng phó với các sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Công ty đã trang bị 02 bơm chìm dự phòng trong trường hợp bơm của 

các hệ thống nước thải gặp sự cố. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ nguyên liệu vào hóa chất 

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Việt NaUy có sử dụng có loại nguyên 

liệu như Urea, KCl, MgO, phụ gia màu,… tất cả đều ở dạng rắn và được đóng bao 25 

kg và 50kg. Riêng hóa chất khử trùng bằng clorine 10% sẽ được lưu chứa trong bồn 

nhựa PE thể tích 200 lít. 

Các nguyên liệu và hóa chất nếu thao tác không đúng hoặc sắp xếp sai quy tắc an 

toàn,... dẫn đến tràn đổ, rò rỉ.  

Để giảm thiểu sự cố rò rỉ, tràn đổ nguyên liệu và hóa chất tại nhà máy, công ty sẽ 

thực hiện một số biện pháp như sau:   

➢ Đối với khu vực chứa nguyên liệu 

Hiện tại, Công ty đã bố trí 01 nhà kho chứa nguyên liệu với tổng diện tích 400m2 

trong nhà xưởng gần khu vực nạp liệu. Kết cấu: móng đơn bằng BTCT được chôn sâu, 

đà kiềng, cổ cột bằng BTCT, khung thép chịu lực, mái lợp tôn, nền lát gạch. 
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Hình 3. 9. Hình ảnh khu vực chứa nguyên liệu của Công ty 

➢ Quy định an toàn trong bảo quản nguyên liệu và hóa chất  

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ 

nguyên liệu và hóa chất, cần thực hiện một số quy định về an toàn như sau:  

- Xây dựng bảng nội quy hướng dẫn sử dụng, về an toàn nguyên liệu và hóa chất. 

- Có bản hướng dẫn cụ thể tính chất của các hoá chất và các quy định cần phải 

tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển,…  

- Tổ chức tốt việc giao nhận nguyên liệu được xếp lên giá và xếp đống đúng quy 

cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn.  

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi 

ro. 

- Ứng cứu sự cố rò rỉ, đổ nguyên liệu và hóa chất. 

Sự cố tràn đổ nguyên liệu 

và hóa chất

Sử dụng vật liệu ngăn chảy 

tràn và hấp phụ hóa chất

Thu dọn chất thải và lưu trữ

Báo cáo Ban chỉ huy

Kết thúc

Báo cáo Ban chỉ huy

Tuân thủ theo sự điều 

động của Ban chỉ huy

 

Hình 3. 10. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ nguyên liệu và hóa chất 
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Thuyết minh quy trình ứng phó sự cố tràn đổ nguyên liệu và hoá chất. 

Bước 1: Thông báo cho Ban chỉ huy (giám đóc nhà máy). 

Bước 2: Nhân viên vận hành nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ lao động, nhanh 

chóng ngăn nguyên liệu chảy tràn ra bên ngoài nhà kho, dùng các dụng cụ để cô lập 

vật liệu tràn đổ. 

Bước 3: Sau đó, tiến hành thu gom toàn bộ nguyên liệu tràn đổ. 

Bước 4: Báo cáo Ban chỉ huy về kết quả xử lý sự cố. 

Trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố tràn đổ nguyên liệu.  

Hằng năm, Công ty sẽ tổ chức diễn tập ứng phó với các sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa 

chất. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

➢ Những yêu cầu chung về PCCC 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy. 

- Chấp hành các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về PCCC và đã xin giấy chứng 

nhận thẩm duyệt về hệ thống PCCC cho nhà xưởng. 

- Luôn luôn đảm bảo về khoảng cách an toàn PCCC, bậc chịu lửa, các cấu kiện 

ngăn cháy, giải pháp chống cháy lan; không sử dụng vật liệu dễ cháy làm trần, vách 

ngăn, cách nhiệt trong kho và ở nơi sản xuất. 

- Công ty đã bố trí sắp xếp vật tư nguy hiểm dễ cháy với nguồn gây cháy và các 

hàng hóa vật tư khác. Các loại phế liệu được dọn dẹp thường xuyên và đưa ra nơi lưu 

trữ an toàn, cách xa khu vực sản xuất. 

➢ Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

- Công ty đã ban hành, niêm yết nội quy về an toàn PCCC, biển cấm, biển báo, 

biển chỉ dẫn về PCCC tại các khu vực sản xuất, kho, văn phòng. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy, PCCC bao gồm hệ thống cấp nước cứu 

hỏa, hệ thống đường ống dẫn nước, vòi phun nước và các thiết bị chữa cháy cầm tay 

theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5760-1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về 

thiết kế và lắp đặt. 

- Công ty đã bố trí phân khu chức năng cho từng khu vực sản xuất trong nhà máy 

để đảm bảo phòng cháy chữa cháy kịp thời, hạn chế mức tối đa khi có sự cố xảy ra và 

phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. 

- Công ty đã được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp Văn bản số 

212/CSPC&CC-S5 của Phòng cảnh sát PCCC & về việc xác nhận nghiệm thu hệ 

thống phòng cháy chữa cháy ngày 08/07/2016 và Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế 

về PCCC số 856/TD-PCCC-P2 ngày 09/12/2015. 

- Công ty đã trang bị hệ thống chống sét và được kiểm tra định kỳ. 

- Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, thực hiện diễn tập kế hoạch PCCC 

hàng năm theo đúng quy định. 

Thiết bị phòng cháy chữa cháy  
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Tại khu vực dễ xảy ra cháy nổ công ty đã bố trí các bình khí CO2. Hệ thống 

phòng cháy chữa cháy được công ty lắp đặt xung quanh nhà xưởng và khu vực văn 

phòng. Đồng thời dán bảng cảnh báo phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra có thể 

ứng phó kịp thời. Nguồn lực ứng phó phòng cháy chữa cháy của công ty bao gồm các 

nội dung sau: 

Bảng 3. 13. Nguồn cung cấp nước phòng cháy chữa cháy của công ty 

Nguồn nước Trữ lượng (m3)  Những điểm cần lưu ý 

01 bể chứa nước PCCC 262 
Máy bơm chữa cháy có thể lấy nước 

thuận lợi. 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 

Bảng 3. 14. Phương tiện, thiết bị ứng phó sự cố PCCC 

Stt Tên phương tiện Số lượng Vị trí 

1 Máy bơm chữa cháy 
1 Khu vực kho cơ khí và bế chứa nước 

PCCC 

2 

Họng tiếp nước chữa 

cháy vách tường tự 

động 

9 - Dọc bên trái nhà xướng 03 họng 

- Dọc bên phải nhà xưởng 02 họng  

- Dọc vách ngăn giữa hai xưởng 02 

họng  

- Gần cổng 01 họng  

- Cửa xưởng giáp nhà xe 01 họng 

3 Vòi chữa cháy 7     Đi kèm với các họng nước 

4 
Các bình chữa cháy 

các loại 

20 Bố trí tại khu vực văn phòng và nhà 

xưởng 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Na Uy, 2023 
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Quy trình ứng phó khi có cháy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. 11. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Thông báo: khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên đều có thể 

biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, trực tiếp báo 

cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh.  

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực 

lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình 

chữa cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội 

PCCC sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy 

nhanh chóng, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

Thu dọn hiện trường: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn 

dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ 

và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ 

Cháy nổ 

Báo động an toàn 

cho toàn nhà máy 

Thông báo cho lãnh 

đạo nhà máy 

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo 

cáo sự cố 

Kết thúc  

Cắt điện 
Báo cho 

đội PCCC  

Thoát hiểm 

nếu cần  

Kết hợp với 

đội PCCC 

để dập lửa  

C

ó 

Không 
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tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

  

  

Hình 3. 12. Một số hình ảnh thiết bị phòng cháy chữa cháy 
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3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường 

Bảng 3. 15. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được  

phê duyệt 

Stt 
Nội 

dung 

Phương án đề xuất trong báo cáo Đề án bảo vệ  

môi trường chi tiết 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 

Văn bản 

đồng 

ý/cho 

phép của 

cơ quan 

phê 

duyệt 

báo cáo 

Đề án 

(nếu có) 

1 Sản 

phẩm 

và 

công 

suất 

  

Do nhu cầu thị trường, nên công ty đã ngưng sản xuất 

sản phẩm dạng lỏng.  

 

2 Máy 

móc 

thiết 

bị 

Stt Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I 
Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón 

rễ dạng hạt 

1 Máy trộn Cái 02 

Stt Danh mục thiết bị 
Đơn 

vị tính 
Số lượng 

I 
Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng hạt 

1 Máy trộn Cái 02 
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2 Phễu nạp liệu Cái 06 

3 Máy ép  Cái 02 

4 Máy tạo hạt Cái 02 

5 Máy đánh tơi Cái  02 

6 Sàng phân loại Cái 02 

7 Phễu chứa Cái 01 

8 Máy đóng gói Cái 01 

9 Chảo trộn liệu Cái 01 

10 Chảo chia liệu Cái 01 

11 Băng tải, vít tải, gàu tải 
Hệ 

thống 
01 

12 Buồng điều khiển Buồng 01 

II 
Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp bón 

rễ dạng lỏng 

1 Cân định lượng Cái 01 

2 Thiết bị phối trộn Cái  04 

3 
Thùng chứa nước vệ sinh 

thiết bị 
Cái  03 

 

2 Phễu nạp liệu Cái 06 

3 Máy ép  Cái 02 

4 Máy tạo hạt Cái 02 

5 Máy đánh tơi Cái  02 

6 Sàng phân loại Cái 02 

7 Phễu chứa Cái 01 

8 Máy đóng gói Cái 01 

9 Chảo trộn liệu Cái 01 

10 Chảo chia liệu Cái 01 

11 Băng tải, vít tải, gàu tải 
Hệ 

thống 
01 

12 Buồng điều khiển Buồng 01 

II 
Phục vụ cho sản xuất phân vô cơ hỗn hợp 

bón rễ dạng lỏng 

1 Cân định lượng Cái 0 

2 Thiết bị phối trộn Cái  0 

3 
Thùng chứa nước vệ 

sinh thiết bị 
Cái  0 

 

3 Các 

hạng 

mục 

xây 

dựng 

Stt 

 

Hạng mục 

 

Diện tích 

(m2) 

I Các hạng mục công trình chính 2.022,2 

1 Văn phòng 72 

2 Nhà xưởng sản xuất 780 

3 Kho chứa nguyên liệu 400 

5 Nhà chứa bao bì 72 

6 Kho chứa thành phẩm 425 

Stt 

 

Hạng mục 

 

Diện tích 

(m2) 

I Các hạng mục công trình chính 2.298,1 

1 Văn phòng 72,3 

2 Nhà xưởng sản xuất 780 

3 Kho chứa nguyên liệu 400 

5 Nhà chứa bao bì 72 

6 Kho chứa thành phẩm 557,4 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Na Uy Trang 68 

7 Khu vực lấy hàng 240 

8 Kho chứa dụng cụ cơ khí 0 

9 Nhà vệ sinh 9 

10 Nhà bảo vệ 12 

11 Nhà để xe 12,2 

12 Căn tin 0 

II Các hạng mục bảo vệ môi trường 847 

1 Khu vực chứa CTRCNTT 10 

2 Khu vực chứa CTNH 2 

3 Hồ chứa PCCC 60 

4 Sân, đường nội bộ 200 

5 Cây xanh 575 

 Tổng cộng 2.869,2 
 

7 Khu vực lấy hàng 240 

8 Kho chứa dụng cụ cơ khí 110 

9 Nhà vệ sinh 6 

10 Nhà bảo vệ 12 

11 Nhà để xe 12,2 

12 Căn tin 30,2 

II Các hạng mục bảo vệ môi trường 516,5 

1 Khu vực chứa CTRCNTT 16 

2 Khu vực chứa CTNH 2 

3 Hồ chứa PCCC 77,5 

4 Sân, đường nội bộ 357 

5 Cây xanh 70 

 Tổng cộng 2.814,6 
 

3 Hệ 

thống 

thoát 

nước 

mưa 

Nước mưa ➔  Hệ thống thu gom nước mưa trên mái các 

nhà xưởng uPVC đường kính D90-D140mm ➔ Hệ thống 

cống D300-400mm  ➔ mương thoát nước của khu vực 

(LxB: 500x500mm) phía trước cổng nhà máy.   

Nước mưa ➔  Hệ thống thu gom nước mưa trên mái các 

nhà xưởng uPVC đường kính D90-D140mm ➔ mương 

thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy). 

 

4 Hệ 

hống 

thoát 

nước 

thải 

Nước thải sinh hoạt → Hệ thống uPVC, D140mm → Bể tự 

hoại 03 ngăn (03 bể tự hoại, thể tích 13,5 m2)→ hệ thống 

cống ngầm BTCT đường kính D400mm trong khuôn viên 

nhà máy → Mương thoát nước của khu vực (phía trước 

cổng nhà máy). 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự 

hoại 03 ngăn (thể tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 

1m x 1m)→ Hệ thống cống ngầm BTCT đường kính 

D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng 

BTCT dạng ống cống (dài x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm (xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2) → 

Mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy, tọa độ: 

X= 1215050,270; Y= 608906,210) rồi chảy ra suối Bưng 

Cù, suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 
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5 Số 

lượng 

bể tự 

hoại 

03 bể tự hoại, thể tích 13,5 m2. 01 bể tự hoại, thể tích 4 m2.  

6 Hệ 

thống 

XLNT 

- Nước thải vệ sinh thiết bị khuấy trộn ➔ Tái sử dụng cho 

sản xuất dạng lỏng. 

- Nước thải sinh hoạt ➔ Hệ thống XLNT, công suất 2 

m3/ngày.đêm. 

Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt ➔ Bể tự hoại ➔ 

Bể điều hòa ➔ Bể phản ứng kết hợp lắng ➔ Hệ thống 

thoát nước của Nhà máy ➔ Đấu nối cống thoát nước 

chung của khu vực (Đường nhựa của CCN bảy mẫu Trung 

Quý) ➔ Suối Bưng Cù. 

- Ngưng sử dụng nước thải vệ sinh thiết bị khuấy trộn do 

ngưng sản xuất dạng lỏng. 

- Nước thải sinh hoạt ➔ Hệ thống XLNT, công suất 2 

m3/ngày.đêm. 

Quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt ➔ Bể tự hoại ➔ 

Bể gom ➔ Bể UASB ➔ Bể Anoxic ➔ Bể Aerotank ➔ 

Bể lắng (châm hóa chất khử trùng Chlorine 10%) ➔ Bể 

trung gian ➔ Bể lọc áp lực (xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2)) → Mương 

thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy, tọa độ: X= 

1215050,270; Y= 608906,210) → suối Bưng Cù → suối 

Cái → sông Đồng Nai. 

 

 

7 Khu 

vực 

chứa 

chất 

thải 

rắn 

- Diện tích 12m2 - Diện tích 18m2  
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng xả thải lớn nhất 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh. 

- Nguồn số 02: Nước thải rửa chân tay. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ khu vực nhà ăn. 

b. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 0,405 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 

chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m)→ Hệ thống cống ngầm BTCT đường 

kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống cống (dài 

x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 m3/ngày.đêm 

(xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2) → Mương thoát nước 

của khu vực (phía sau nhà máy, tọa độ: X= 1215050,270; Y= 608906,210) rồi chảy ra 

suối Bưng Cù, suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 

→ Công ty phát sinh 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải công suất 2 

m3/ngày.đêm trước khi thải ra mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy) → 

suối Bưng Cù → suối Cái → sông Đồng Nai. 

4.1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải 

công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, kq = 0,9; kf  =1,2), cụ thể: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

1 pH - 6 đến 9 

2 BOD5 (20oC) mg/L 32,4 

3 COD mg/L 81 

4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/L 54 

5 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 5,4 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 5,4 

7 Tổng nitơ  mg/L 21,6 

8 Tổng phốt pho (tính theo N) mg/L 4,32 

9 Colifrom MPN/100 mL 3.000 
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4.1.4. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận 

a. Vị trí xả nước thải: 01 điểm vào vào mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà 

máy). 

Tọa độ: X=1215050,270m, Y= 608906,210m (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 

105o45’, múi chiếu 3o). 

b. Nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy) rồi chảy ra suối Bưng Cù, 

suối Cái và thoát ra sông Đồng Nai. 

c. Phương thức xả nước thải:  

- Nước thải sau xử lý sẽ theo hệ thống cống ngầm BTCT đường kính D400mm 

trong khuôn viên nhà máy sau đó đấu nối vào mương thoát nước của khu vực (phía 

sau nhà máy). 

- Hình thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn thông thường và chất thải 

rắn nguy hại 

4.2.1. Nội dung cấp phép đối với chất thải rắn thông thường 

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường 

- Nguồn số 01 (chất thải rắn sinh hoạt): Phát sinh từ hoạt động của công nhân 

viên của nhà máy. Thành phần chủ yếu là thực phẩm thừa, chai lọ nhựa, thủy tinh, túi 

nylon,… 

- Nguồn số 02 (chất thải rắn công nghiệp thông thường):  

+ Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) 

+ Các loại vật tư hỏng trong quá trình sản xuất (sắt, thép, nhôm,…). 

+ Cặn nước thải hầm cầu, bùn thải sinh hoạt.  

b. Khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường 

Bảng 4. 2. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại Công ty 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

chất thải 

(Tấn/năm) 

I Chất thải rắn sinh hoạt Rắn 8,1 

II Chất thải rắn công nghiệp thông thường - 42,14 

1 
Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không 

phải là CTNH) 
Rắn 36,4 
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Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

chất thải 

(Tấn/năm) 

2 
Các loại vật tư hỏng trong quá trình sản xuất 

(sắt, thép, nhôm,…). 
Rắn 5,6 

3 Cặn nước thải hầm cầu, bùn thải sinh hoạt Bùn 0,14 

Tổng cộng khối lượng  

= (I+II) 
- 50,24 

c. Biện pháp thu gom, xử lý 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty trang bị 1 thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa HDPE dung tích 120 lít có 

nắp đậy kín được bố trí trước cổng Công ty.  

Định kỳ 02 lần/tuần, chất thải sinh hoạt phát sinh tại Công ty được thu gom và 

chuyển giao cho đội thu gom rác của phường Tân Phước Khánh (phường Tân Phước 

Khánh có ký hợp đồng với Công ty Môi trường Khánh Minh Khoa để thu gom vận 

chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn phường). 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Đối với bao bì nhựa chứa nguyên liệu thải bỏ và bao bì nhựa để chứa sản phẩm 

bị hỏng được Công ty bố trí khu vực tạm gần khu vực sàn nạp liệu với diện tích 40m2 

để chứa tạm (khu vực chứa có mái che, dán bảng cảnh báo nguy hiểm, bố trí thiết bị 

PCCC). Định kỳ 1 tháng /lần, Công ty hợp đồng với hộ cá thể Ông Hoàng Văn Chín 

định kỳ thu gom và vận chuyển đi xử lý (hợp đồng số 01/2023/HĐ-KT ngày 01 tháng 

01 năm 2023). 

- Đối với các loại vật tư hỏng trong quá trình sản xuất (sắt, thép, nhôm,…) được 

công nhân phân loại sau đó vận chuyển về khu vực nhà lưu chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường với diện tích diện tích 18m2 (dài x rộng = 4,5m x 4m) tại khu vực 

cuối nhà xưởng gần khu vực đóng gói. Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường được xây dựng có mái che, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole. Công ty 

hợp đồng với hộ cá thể Ông Hoàng Văn Chín định kỳ thu gom và vận chuyển đi xử lý 

(hợp đồng số 01/2023/HĐ-KT ngày 01 tháng 01 năm 2023). 

Riêng bùn thải của hệ thống XLNT. Định kỳ 06 tháng/lần, được Công  ty hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Quản lý chất thải rắn theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.2.2. Nội dung cấp phép đối với chất thải rắn nguy hại 

a. Nguồn phát sinh 
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Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất. Thành phần chủ yếu 

là bóng đèn, hộp mực in, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại,… 

b. Khối lượng phát sinh chất thải rắn nguy hại 

Khối lượng chất thải rắn nguy hại được ước tính khoảng 338 kg/năm. 

Bảng 4. 3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Công ty 

Stt Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng) 

Mã  

chất thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng chất 

thải (Kg/năm) 

1 

Giẻ lau nhiễm 

thành phần nguy 

hại 

Rắn 18 02 01 KS 123 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 28 

3 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 90 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 NH 95 

5 
Ắc quy chì thải, 

pin thải 
Rắn 19 06 05 NH 2 

Tổng cộng - - - 338 

c. Biện pháp thu gom, xử lý 

Công ty đã bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại với diện tích 2,07 m2 (dài x 

rộng = 2,3m x 0,9 m) tại khu vực cuối nhà xưởng gần khu vực kho cơ khí và khu vực 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng 

có mái che, nền xi măng chống thấm, vách bằng tole, có rãnh và hố thu chất thải lỏng 

chảy tràn, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định, bố trí thiết bị PCCC. 

Công ty lưu chứa chất thải nguy hại trong thùng nhựa dung tích 200 lít, được 

công nhân phân loại, dán bảng cảnh báo nguy hiểm. Công ty hợp đồng với Công ty Cổ 

Phần Môi Trường Miền Đông thu gom và vận chuyển đi xử lý theo Hợp đồng số 

10823/HDMD-NH ngày 27/02/2023, thời hạn đến ngày 06/03/2024); mã số 

QLCTNH: 3-4-5-6.128.VX (cấp lần đầu) vào ngày 25/12/2019, thời hạn đến ngày 

22/04/2024). 

Quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
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Bảng 4. 4. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Stt Nguồn khí thải 

1 Nguồn số 01 Khu vực sản xuất 

2 Nguồn số 02 Khu vực đóng gói 

3 Nguồn số 03 Khu vực lấy hàng 

4 Nguồn số 04 Khu vực hệ thống XLNT  

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Bảng 4. 5. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Stt 
Vị trí lấy mẫu Tọa độ (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

1 Nguồn số 01 
X= 1215087,464 

Y= 608879,421 

2 Nguồn số 02 
X= 1215075,897 

Y= 608860,551 

3 Nguồn số 03 
X= 1215087,681 

Y= 608878,218 

4 Nguồn số 04 
X= 1215050,794 

Y= 608896,375 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, như sau: 

Bảng 4. 6. Tiếng ồn phát sinh đảm bảo theo yêu cầu bảo vệ môi trường 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

70 55 Khu vực thông thường 
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Bảng 4. 7. Độ rung phát sinh đảm bảo theo yêu cầu bảo vệ môi trường 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

70 60 Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Từ năm 2021 đến quý 2/2023, Công ty đã tiến hành quan trắc môi trường định kỳ 

đối với khí thải như sau: 

5.1. Chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn 

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021, 2022 và quý 2/2023, vị trí lấy 

mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2, nhiệt độ, độ 

ẩm. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu: Khu vực cổng bảo vệ. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của 

công ty được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả đo đạc chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn của Công ty 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT Quý 2 Quý 4 

Năm 2021 

1 CO µg/m3 < 2.500(**) 

Không 

thực hiện 

quan trắc 

(*) 

30.000 - 

2 SO2 µg/m3 <10(**) 350 - 

3 NO2 µg/m3 25,4 200 - 

4 Nhiệt độ ºC 31,6 - - 

5 Độ ẩm % 60,3 - - 

6 Tiếng ồn dB(A) 63,7 - 70 

Năm 2022 

1 Bụi µg/m3 78 73 300 - 

2 CO µg/m3 < 2.500(**) <2.500(**) 30.000 - 

3 SO2 µg/m3 <10(**) <10(**) 350 - 

4 NO2 µg/m3 16,1 25,9 200 - 

5 Nhiệt độ ºC 29,6 30,9 - - 

6 Độ ẩm % 71,3 62,3 - - 

7 Tiếng ồn dB(A) 58,7 64,3 - 70 
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Năm 2023 

1 Bụi µg/m3 - 72 300 - 

2 CO µg/m3 - <2.500(**) 30.000 - 

3 SO2 µg/m3 - <10(**) 350 - 

4 NO2 µg/m3 - 31,1 200 - 

5 Nhiệt độ ºC - 30,3 - - 

6 Độ ẩm % - 72,2 - - 

7 Tiếng ồn dB(A) - 58,4 - 70 

Nguồn: Công ty TNHH Việt NaUy, 2023 

Ghi chú:  

(*): Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm ngưng hoạt động 

do đó công ty không tiến hành quan trắc môi trường trong Quý 4/2021. 

(**) Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực công 

cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép từ 6h-21h. 

Nhận xét:  

Từ kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Công ty từ năm 2021 đến quý 2/2023 vẫn luôn đảm bảo tốt, các thông số đo đạc đều 

đạt QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

5.2. Chất lượng không khí lao động và tiếng ồn 

Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021, 2022 và quý 2/2023, vị trí lấy 

mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau: 

- Các thông số đo đạc và phân tích: Tiếng ồn, bụi, nhiệt độ, độ ẩm, NH3. 

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: khu vực trộn nguyên liệu. 

+ KK2: khu vực sàng phân loại. 

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường không khí lao động của công ty 

được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5. 2. Kết quả đo đạc chất lượng không khí lao động và tiếng ồn của Công ty 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

Năm 2021 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 64 42 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 10,9 11,5 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,2 31,1 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 64,7 64,5 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 79,6 80,7 - - - 85 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 78 85 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 6 6 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 

31,2 
31,4 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 62,5 61,7 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 75,4 76,1 - - - 85 

Quý 3, Quý 4 - không thực hiện quan trắc (*) 

Năm 2022 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 96 73 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,3 30,8 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 63,5 62,7 - - 40-80 - 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 78,2 80,4 - - - 85 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 55 61 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 30,4 30,5 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 68,7 68,4 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 55 61 - - - 85 

Quý 3 

1 Bụi µg/m3 61 52 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,1 31,3 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 64,8 63,9 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 74,2 73,6 - - - 85 

Quý 4 

1 Bụi µg/m3 76 67 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,4 31,2 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 65,6 64,7 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 76,2 77,6 - - - 85 
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Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

02:2019

/BYT 

QCVN 

03:2019

/BYT 

QCVN 

26:2019

/BYT 

QCVN 

24:2016

/BYT KK1 KK2 

Năm 2023 

Quý 1 

1 Bụi µg/m3 58 58 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 <6(**) <6(**) - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 31,4 31,3 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 65,6 64,9 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 77,4 76,8 - - - 85 

Quý 2 

1 Bụi µg/m3 70 64 8.000 - - - 

2 NH3 µg/m3 9 8 - 17.000 - - 

3 
Nhiệt 

độ 
ºC 30,6 30,8 - - 18-32 - 

4 Độ ẩm % 60,8 74,6 - - 40-80 - 

5 
Tiếng 

ồn 
dB(A) 68,4 71,3 - - - 85 

Nguồn: Công ty TNHH Việt NaUy, 2023 

Ghi chú:  

(*): Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm ngưng hoạt động 

do đó công ty không tiến hành quan trắc môi trường trong Quý 4/2021. 

(**) Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử. 

QCVN 02:2019/BYT:  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=2019/BYT
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Nhận xét:  

Từ kết quả phân tích cho thấy, chất lượng môi trường không khí trong khu vực 

sản xuất của Công ty từ năm 2021 đến quý 2/2023 vẫn luôn đảm bảo tốt, các thông số 

đo đạc đều đạt quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: dự kiến sau 

khoảng 15 ngày kể từ ngày giấy phép môi trường được cấp.  

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: dự kiến 120 

ngày kể từ ngày bắt đầu VHTN. 

- Công suất vận hành các công trình xử lý khoảng trên 30%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử 

lý chất thải bảo đảm quan trắc ít nhất 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp. 

❖ Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải: 

Bảng 6. 1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý nước thải 

Stt Vị trí 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Thông số  

quan trắc 

Thời gian 

lấy mẫu dự 

kiến 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 

Đầu vào của hệ 

thống xử lý nước 

thải 

03 mẫu 

đơn 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+, 

Tổng N, Tổng P, 

tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Colifrom. 

- Lấy 3 mẫu 

đơn trong 3 

ngày liên 

tiếp (1 ngày 

1 mẫu). 

- Thời gian: 

15 ngày kể 

từ ngày giấy 

phép môi 

trường được 

cấp. 

QCVN 

40:2011/BT

NMT (cột 

A, kq = 0,9; 

kf  =1,2). 2 

Đầu ra của công 

trình xử lý nước 

thải 

03 mẫu 

đơn 

Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

đúng ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải và 

khí thải. 

6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát nước thải 
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- Vị trí giám sát: 01 vị trí (sau hệ thống XLNT). 

- Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, NH4
+, Tổng N, Tổng P, tổng dầu mỡ 

khoáng, Colifrom. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, kq = 0,9; kf  =1,2). 

b. Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí: Cổng bảo vệ 

- Thông số: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ ẩm, nhiệt độ. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

c. Giám sát chất lượng môi trường không khí lao động 

- Vị trí: 02 vị trí 

+ Khu vực trộn liệu. 

+ Khu vực sàng phân loại 

- Thông số: Bụi, tiếng ồn, độ ẩm, nhiệt độ, NH3. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 

26:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Công ty thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ 03 tháng/lần với 

tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm khoảng 137.600.000 đồng. Chi 

tiết như sau: 

Bảng 6. 2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của Công ty 

Stt Chương trình quan trắc 
Số lượng 

(mẫu) 

Số lần 

quan trắc 

Chi phí 

(đồng) 

1 
Giám sát chất lượng môi trường 

không khí xung quanh 
01 4 5.344.000 

2 
Giám sát chất lượng môi trường 

không khí lao động 
02 4 16.572.000 

 Tổng cộng - - 21.916.000 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=2019/BYT
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Trong năm 2021 và năm 2022, Công ty không có đoàn thanh, kiểm tra về môi 

trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Việt Na Uy cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Công ty TNHH Việt Na Uy cam kết thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm và 

phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo Đề nghị cấp giấy phép môi 

trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định trong quá trình hoạt động khi 

các quy hoạch được ban hành và thay đổi. 

Công ty TNHH Việt Na Uy cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong 

quá trình hoạt động sản xuất của mình, cụ thể: 

❖ Đối với môi trường không khí 

- Giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bốc dỡ nguyên 

vật liệu và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khu tập trung chất thải rắn của 

Công ty đảm bảo kết quả phân tích bụi, khí thải đạt quy chuẩn cho phép QCVN 

05:2013/BTNMT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 02:2019/BYT. 

 - Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sản xuất và vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật 

liệu của Công ty, đảm bảo tiếng ồn đạt quy chuẩn QCVN 24:2016/BTNMT. 

- Giảm thiểu độ rung trong quá trình sản xuất, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

27:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm 

việc. 

❖ Đối với nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng. 

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy → Bể tự hoại 03 ngăn (thể 

tích chứa 4m3, dài x rộng x cao = 4m x 1m x 1m) → Hệ thống cống ngầm BTCT 

đường kính D400mm trong khuôn viên nhà máy → 01 hố gas bằng BTCT dạng ống 

cống (dài x rộng = 1m x 1m) → Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 2 

m3/ngày.đêm (xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 1,2)) → 

Mương thoát nước của khu vực (phía sau nhà máy) rồi chảy ra suối Bưng Cù, suối Cái 

và thoát ra sông Đồng Nai. 

❖ Đối với chất thải rắn 

- Công ty cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 

hoạt, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức 

năng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

❖ Phòng chống sự cố môi trường 

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố tràn dầu, hỏa hoạn, sự 
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cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng 

chống sự cố ô nhiễm. 

❖ Chương trình quan trắc môi trường 

Tổ chức giám sát chất lượng các nguồn thải của dự án như trình bày ở chương VI 

và có những biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám sát. 

❖ Quản lý môi trường 

- Công ty cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do các hoạt động sản xuất của mình gây ra. 

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo 

quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt 

Nam khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 
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